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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

 Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hội nhập và phát triển, 

hàng loạt các doanh nghiệp đã, đang và sẽ ra đời, hoạt động trong các lĩnh vực 

khác nhau. Với quy mô và hoạt động khác nhau nhưng về cơ bản đều hướng tới 

mục tiêu chung là phát triển bền vững và lợi ích lâu dài. Để đạt được điều đóthì 

mỗi doanh nghiệp luôn phải nắm bắt được tình hình tài chính của công ty, phải biết 

là đồng vốn của mình đang được sử dụng như thế nào, hay đang đặt ở đâu, có đáng 

tin cậy hay không, bên cạnh đó việc xây dựng lòng tin với khách hàng cũng như 

nhà cung cấp là một việc quan trọng không kém. 

 Xuất phát từ yêu cầu trên và trong quá trình thực tập tại công ty TNHH 

Ojitex Hải Phòng, cùng với sự hướng dẫn của cô giáo em đã đã quyết định chọn đề 

tài “Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán tại công ty TNHH Ojitex Hải 

Phòng” làm đề tài cho khóa luận của mình. 

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

 Nghiên cứu: Lý luận chung về kế toán thanh toán với người mua, người bán 

trong doanh nghiệp. 

 Mô tả: Thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại 

công ty TNHH Ojitex Hải Phòng. 

 Đề xuất một số giải pháp: Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người 

mua, người bán tại công ty TNHH Ojitex Hải Phòng. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: Kế toán thanh toán với người mua và người bán tại 

công ty TNHH Ojitex Hải Phòng 

 Phạm vi nghiên cứu:  

- Về không gian: Nghiên cứu tại công ty TNHH Ojitex Hải Phòng 

- Về số liệu nghiên cứu: năm 2015 
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4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Các phương pháp kế toán (phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản, 

phương pháp tổng hợp cân đối) 

 Phương pháp thống kê và so sánh 

 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

5. Kết cấu của khóa luận 

 Khóa luận bao gồm: Lời mở đầu, nội dung nghiên cứu và kết luận 

 Nội dung nghiên cứu: gồm 3 chương 

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán thanh toán với người 

mua, người bán trong doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại 

công ty TNHH Ojitex Hải Phòng. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người 

bán tại công ty TNHH Ojitex Hải Phòng. 
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CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH 

TOÁN VỚI NGƢỜI MUA, NGƢỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1. Phƣơng thức thanh toán và hình thức thanh toán 

Khái niệm thanh toán: Là sự chuyển giao tài sản của một bên (người hoặc công 

ty, tổ chức) cho bên kia, thường được sử dụng khi trao đổi sản phẩm hoặc dịch vụ 

trong một giao dịch có ràng buộc pháp lý. 

Phƣơng thức thanh toán: Là cách thức nhận trả tiền hàng trong giao dịch mua 

bán giữa các cá nhân, các đơn vị, các doanh nghiệp với nhau, hai bên đồng thời 

thống nhất phương thức thanh toán áp dụng cho giao dịch đó. Có hai nhóm phương 

thức thanh toán cơ bản là: thanh toán trực tiếp và thanh toán trả chậm. 

 Thanh toán trực tiếp:Sau khi nhận được hàng mua, doanh nghiệp thương 

mại thanh toán ngay tiền cho người bán, có thể bằng tiền mặt, bằng tiền 

cán bộ tạm ứng, bằng chuyển khoản, có thể thanh toán bằng hàng (hàng 

đổi hàng)… 

 Thanh toán trả chậm: Doanh nghiệp đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán 

tiền cho người bán. Việc thanh toán chậm trả có thể thực hiện theo điều kiện 

tín dụng ưu đãi theo thoả thuận. 

Hình thức thanh toán:Là tổng thể các quy định về một cách thức trả tiền, là sự 

liên kết các yếu tố của quá trình thanh toán. Các hình thức cụ thể: gồm hai loại là 

thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán không bằng tiền mặt. 

 Thanh toán bằng tiền mặt: bao gồm các loại hình thanh toán như: thanh toán 

bằng tiền Việt Nam, bằng ngoại tệ các loại, hối phiếu ngân hàng và các loại 

giấy tờ có giá trị như tiền…Đây là các hình thức thanh toán trực tiếp giữa 

hai bên. Khi nhận được vật tư, hàng hóa, dịch vụ… thì bên mua xuất tiền 

mặt ở quỹ để trả trực tiếp cho người bán. Hình thức thanh toán này trên thực 

tế chỉ phù hợp với các giao dịch nhỏ và đơn giản, bởi vì các khoản mua có 

giá trị lớn việc thanh toán trở nên phức tạp và kém an toàn. Thông thường 

hình thức này được áp dụng để thanh toán cho công nhân viên, với các nhà 

cung cấp nhỏ, lẻ. 
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 Thanh toán không bằng tiền mặt là hình thức thanh toán được thực hiện 

bằng cách chuyển khoản hoặc thanh toán bù trừ qua các đơn vị trung gian là 

ngân hàng. Các hình thức bao gồm: thanh toán bằng Séc, thanh toán bằng ủy 

nhiệm thu, thanh toán bằng ủy nhiệm chi, thanh toán bằng thư tín dụng – 

L/C. 

 Thanh toán bằng Séc: Séc là chứng từ thanh toán do chủ tài khoản lập trên 

mẫu in sẵn đặc biệt của ngân hàng, yêu cầu ngân hàng tính tiền từ tài khoản 

của mình trả cho đơn vị có tên trên Séc. Đơn vị phát hành Séc hoàn toàn 

chịu trách nhiệm về việc sử dụng Séc. Séc chỉ phát hành khi tài khoản ở 

ngân hàng có số dư.Séc thanh toán gồm có Séc chuyển khoản, Séc bảo chi, 

Séc tiền mặt và Séc định mức. 

 Thanh toán bằng ủy nhiệm thu: Ủy nhiệm thu là hình thức mà chủ tài khoản 

ủy nhiệm cho ngân hàng thu hộ một số tiền nào đó từ khách hàng hoặc các 

đối tượng khác. 

 Thanh toán bằng ủy nhiệm chi: Ủy nhiệm chi là giấy ủy nhiệm của chủ tài 

khoản nhờ ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định để trả cho 

nhà cung cấp, nộp ngân sách Nhà nước, và một số khoản thanh toán khác… 

 Thanh toán bù trừ: Áp dụng trong điều kiện hai tổ chức có quan hệ mua và 

bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ lẫn nhau. Theo hình thức thanh toán 

này, định kỳ hai bên phải đối chiếu giữa số tiền được thanh toán và số tiền 

phải thanh toán với nhau do bù trừ lẫn nhau. Các bên tham gia thanh toán 

chỉ cần phải chi trả số chênh lệch sau khi đã bù trừ. Việc thanh toán giữa hai 

bên phải trên cơ sở thỏa thuận rồi lập thành văn bản để làm căn cứ theo dõi. 

 Thanh toán bằng thư tín dụng – L/C: Theo hình thức này khi mua hàng, bên 

mua phải lập một khoản tín dụng tại ngân hàng để đảm bảo khả năng thanh 

toán cho bên bán. Khi giao hàng xong, ngân hàng của bên mua sẽ phải 

chuyển số tiền phải thanh toán cho ngân hàng của bên bán. Hình thức này áp 

dụng cho các đơn vị khác địa phương, không tín nhiệm lẫn nhau. Trong thực 

tế, hình thức này ít được sử dụng trong thanh toán nội địa nhưng lại phát huy 
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tác dụng và được sử dụng phổ biến trong thanh toán quốc tế, với đồng tiền 

thanh toán chủ yếu là ngoại tệ. 

 Thanh toán bằng thẻ tín dụng: Hình thức này được sử dụng chủ yếu cho các 

khoản thanh toán nhỏ. 

1.2. Nội dung kế toán thanh toán với ngƣời mua 

1.2.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với ngƣời mua 

 Phải theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường 

xuyên tiến hàng đối chiếu, kiểm tra, đôn đốc để việc thanh toán diễn ra kịp thời. 

 Đối với các đối tượng có quan hệ giao dịch, mua bán thường xuyên, có số 

dư nợ lớn thì định kỳ hoặc cuối tháng kế toán cần kiểm tra đối chiếu từng khoản nợ 

phát sinh, số đã thanh toán và số còn phải thanh toán, và có xác nhận bằng văn bản. 

 Đối chiếu các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ, cần theo dõi cả nguyên tệ 

trên các tài khoản chi tiết và quy đổi ra đồng tiền Việt Nam. Cuối kỳ phải điều 

chỉnh số dư thực tế. 

 Đối với các khoản phải thu bằng vàng, bạc, đá quý cần chi tiết cả chỉ tiêu giá 

trị và hiện vật. Cuối kỳ điều chỉnh theo số dư thực tế. Cần phân loại các khoản nợ 

phải thu theo thời gian thanh toán cũng như theo từng đối tượng có nghi ngờ để có 

kế hoạch, biện pháp thanh toán và thu hồi vốn phù hợp. 

 Không bù trừ công nợ giữa các nhà cung cấp, giữa khách hàng mà phải căn 

cứ trên sổ chi tiết để lấy số liệu lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ. 

1.2.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán thanh 

toán với ngƣời mua 

a. Chứng từ, sổ sách sử dụng 

- Hợp đồng bán hàng  

- Phiếu xuất kho 

- Hóa đơn bán hàng (hoặc hóa đơn GTGT) do doanh nghiệp lập 

- Chứng từ thu tiền: phiếu thu, giấy báo có 

- Biên bản đối chiếu công nợ  

- Sổ chi tiết TK 131 từng khách hàng 

- Sổ tổng hợp TK 131 
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- Sổ cái TK 131 

b. Tài khoản sử dụng 

TK 131: Phải thu của khách hàng 

Kết cấu TK 131: phải thu của khách hàng 

Bên nợ Bên có 

- Số tiền phải thu của khách hàng phát 

sinh trong kỳ khi bán sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư, TSCĐ, dịch 

vụ, các khoản đầu tư tài chính 

- Số tiền thừa trả lại cho khách hàng 

- Số tiền khách hàng đã trả nợ 

- Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước 

của khách hàng 

- Khoản giảm giá hàng bán cho khách 

hàng sau khi đã giao hàng và khách 

hàng có khiếu nại 

- Doanh thu của số hàng đã bán bị người 

mua trả lại (có thuế GTGT hoặc không 

có thuế GTGT) 

- Số tiền chiết khấu thanh toán và chiết 

khấu thương mại cho người mua 

-Đánh giá lại các khoản phải thu bằng 

ngoại tệ. 

Số dƣ bên nợ 

-Số tiền còn phải thu của khách hàng 

Số dƣ bên có (nếu có) 

- Số tiền nhận trước, hoặc số đã thu 

nhiều hơn số phải thu của khách hàng 

chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. 

 

Chú ý: Khi lập Bảng cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng 

phải thu của tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn 

vốn”. 

1.2.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với ngƣời mua 

 

 

 



Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên: Nguyễn Thị Thùy An 7 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua theo TT 

200/2014/TT-BTC 

TK 131  Phải thu  hách hàng 

511,515          635 

Doanh thu  Tổng giá      Chiết khấu thanh toán   

chưa thu tiền  phải thanh toán        521 

33311 

       Chiết khấu thương mại, giảm giá 

 Thuế GTGT     hàng bán bị trả lại 

 (nếu có)  

  33311 

711 

 Thuế GTGT 

Thu nhập doTổng số tiền KH phải  (nếu có) 

thanh lý,thanh toán 111,112,113 

 nhượng bán     

TSCĐ chưa thu tiền   Khách hàng ứng trước hoặc  

      thanh toán tiền 

111,112 

 331 

Các khoản chi hộ khách hàng  

       Bù trừ nợ 

337 

Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 

   

33331       

 

 Thuế GTGT 2293, 6421 

 Nợ khó đòi xử lý xóa sổ 

   

          152, 153, 156, 611 

 Khách hàng thanh toán nợ bằng  

  hàng tồn kho  

    

 133 

  

         Thuế GTGT 

         (nếu có) 
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1.3. Nội dung kế toán thanh toán với ngƣời bán 

1.3.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với ngƣời bán 

 Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ, hoặc 

cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ cần được hạch toán chi tiết cho từng đối 

tượng phải trả.Trong chi tiết từng đối tượng phải trả, tài khoản này phản ánh cả số 

tiền đã ứng trước cho người bán hàng hóa, dịch vụ, khối lượng xây lắp hoàn thành 

bàn giao. 

 Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ mua vật tư, hàng hóa, dịch 

vụ trả tiền ngay. 

 Những vật tư, hàng hóa, dịch vụ đã nhận, nhập kho nhưng đến cuối tháng 

vẫn chưa có hóa đơn thì sử dụng giá tạm tính để ghi sổ và phải điều chỉnh về giá 

thực tế khi nhận được hóa đơn hoặc thông báo chính thức của người bán. 

 Khi hạch toán chi tiết các khoản này, kế toán phải hạch toán rõ ràng, rành 

mạch các khoản chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán 

của người bán, người cung cấp nếu chưa được phản ánh trong hóa đơn mua hàng. 

1.3.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với 

ngƣời bán 

a. Chứng từ, sổ sách sử dụng 

- Các chứng từ về mua hàng: Hợp đồng mua bán, hóa đơn bán hàng (hoặc hóa đơn 

GTGT) do người bán lập, biên bản kiểm nghiệm vật tư, sản phẩm, hàng hóa, phiếu 

nhập kho, biên bản giao nhận… 

- Các chứng từ thanh toán tiền hàng: phiếu chi, giấy báo nợ, ủy nhiệm chi, séc… 

- Biên bản đối chiếu công nợ 

- Sổ chi tiết TK 331 từng khách hàng 

- Sổ tổng hợp TK 331 

- Sổ cái TK 331 

b. Tài khoản sử dụng 

TK 331: Phải trả cho người bán 
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Kết cấu TK 331: Phải trả ngƣời bán 

Bên nợ Bên có 

- Số tiền đã trả cho người bán vật tư, 

hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, 

người nhận thầu xây lắp. 

- Số tiền ứng trước cho người bán, 

người cung cấp, người nhận thầu xây 

lắp nhưng chưa nhận được vật tư, hàng 

hóa, dịch vụ, khối lượng sản phẩm xây 

lắp hoàn thành bàn giao. 

- Số tiền người bán chấp thuận giảm giá 

hàng hóa hoặc dịch vụ đã giao theo hợp 

đồng. 

Chiết khấu thanh toán và chiết khấu 

thương mại được người bán chấp thuận 

cho doanh nghiệp giảm trừ vào các 

khoản nợ phải trả cho người bán. 

- Giá trị vật tư, hàng hóa thiếu hụt, kém 

phẩm chất khi kiểm nhận và trả lại 

người bán. 

- Đánh giá lại các khoản phải trả cho 

người bán bằng ngoại tệ. 

- Số tiền phải trả cho người bán vật tư, 

hàng hóa, người cung cấp dịch vụ và 

người nhận thầu xây lắp. 

- Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm 

tính nhỏ hơn giá thực tế của số vật tư, 

hàng hóa, dịch vụ đã nhận, khi có hóa 

đơn hoặc thông báo giá chính thức. 

- Đánh giá lại các khoản phải trả cho 

người bán bằng ngoại tệ. 

Số dƣ bên nợ (nếu có) 

-Số tiền đã ứng trước cho người bán 

hoặc số tiền đã trả nhiều hơn số phải trả 

cho người bán theo chi tiết của từng đối 

tượng cụ thể. 

Số dƣ bên có 

-Số tiền còn phải trả cho người bán, 

người cung cấp, người nhận thầu xây 

lắp. 

 

Chú ý: Khi lập Bảng cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết của từng đối tượng 

phản ánh ở tài khoản này để ghi hai chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”. 
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1.3.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với ngƣời bán 

Sơ đồ 1.2:Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán theo TT 

200/2014/TT-BTC 

TK 331: Phải trả người bán        151,152, 

  153,156,611… 

111,112,341      Mua vật tư, hàng hóa nhập kho  

               133 

Ứng trước tiền cho người bán  

thanh toán các khoản phải trả      Thuế GTGT   

515    211,213 

  Chiết khấu thanh toán           Đưa TSCĐ vào sử dụng  

   

152, 153       152,153,157,211,213 

156, 211, 611…  Giá trị của hàng nhập khẩu 

Giảm giá, hàng mua trả lại 

Chiết khấu thương mại 333 

   Thuế NK   133 

133     

Thuế GTGT   

(nếu có)                            156, 241, 242, 623,

                        627, 641, 642, 635, 811 

711              Nhận dịch vụ cung cấp   

Trường hợp khoản nợ phải trả cho   

người bán  không tìm ra chủnợ 

511          111,112,131,… 

Hoa hồng đại lý được hưởng Khi nhận hàng bán đại lý đúng   

 3331     giá hưởng hoa hồng 

  Thuế GTGT    151,152,156,211 

 (nếu có)  Phí ủy thác nhập khẩu phải trả     

111,112     đơn vị nhận ủy thác 

Trả trước tiền ủy thác mua hàng cho  133 

đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu Thuế GTGT (nếu có)   

   

 Trả tiền hàng nhập khẩu và các chi    632 phí liênquan đến hàng 

nhập khẩu Nhà thầu chính xác định giá trị khối 

cho đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu lượng xây lắp phải trả cho nhà thầu phụ 
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1.4. Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ 

1.4.1. Tỷ giá và quy định sử dụng tỷ giá trong kế toán 

 Tỷ giá hối đoái được hiểu là giá của một đơn vị ngoại tệ tính theo đồng nội 

tệ. Đây chính là giá của ngoại tệ trên thị trường và được xác định dựa trên quan hệ 

cung cầu về ngoại tệ. 

 Quy định sử dụng tỷ giá trong kế toán: 

 Khi doanh nghiệp thực hiện giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra 

một đơn vị tiền tệ thống nhất mà đơn vị mình sử dụng. Việc quy đổi phải căn cứ 

vào tỷ giá của nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân 

hàng do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố để ghi sổ. 

 Trong kế toán sử dụng 3 loại tỷ giá: tỷ giá giao dịch, tỷ giá xuất và tỷ giá ghi 

nhận nợ. 

 Tỷ giá giao dịch hay còn gọi là tỷ giá thực tế (là tỷ giá do ngân hàng nhà 

nước Việt Nam công bố tại thời điểm các nghiệp vụ kinh tế phát sinh), tỷ giá này 

được sử dụng khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan tới doanh thu, chi phí, 

hàng tồn kho, TSCĐ, khi tăng tiền mặt, tiền gửi, hoặc ghi tăng công nợ là ngoại tệ. 

 Tỷ giá xuất là tỷ giá ghi trên sổ kế toán trước thời điểm thanh toán, tỷ giá 

này được sử dụng đối với các trường hợp giảm vốn bằng tiền là ngoại tệ và được 

tính theo phương pháp bình quân, FIFO hoặc đích danh. 

 Tỷ giá ghi nhận nợ là tỷ giá được ghi chép trên sổ kế toán tại thời điểm phát 

sinh giao dịch mua bán, tỷ giá này được sử dụng trong trường hợp ghi giảm công 

nợ là ngoại tệ. 

 Cuối năm tài chính, kế toán phải tiến hành đánh giá lại các khoản mục tiền 

tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân do ngân hàng nhà nước Việt 

Nam công bố tại thời điểm đó. 

1.4.2. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán có liên 

quan đến ngoại tệ 

 Kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán có liên quan đến 

ngoại tệ thể hiện qua sơ đồ sau: 
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Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán thanh toán với người mua bằng ngoại tệ phát sinh 

trong giai đoạn hoạt động SXKD ( trong năm tài chính) 

511,515,711   131       111,112 

  Số tiền phải thu Tỷ giá        Khi người mua trả   

  của người mua ghi sổ        tiền bằng ngoại tệ   

     TK 131    635 

        Số chênh lệch giữa tỷ giá  

      ghi sổ TK 131 lớn hơn   

      tỷ giá hối đoái tại ngày 

     Tỷ  giao dịch (lỗ tỷ giá) 

     giá   

     ghi Khi người mua trả tiền 

     sổ             bằng ngoại tệ 

    515  

     Số chênh lệch giữa tỷ giá  

     ghi sổ TK 131 nhỏ hơn tỷ giá 

     hối đoái tại ngày giao dịch (lãi tỷ giá) 

    Nếu người mua trả tiền ngay  

      

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán thanh toán với người bán bằng ngoại tệ phát sinh trong 

giai đoạn SXKD (trong năm tài chính) 

111, 112      331  152, 153, 156, 211, 217, 241 

  Khi trả tiền  Tỷ giá ghi   611, 621, 627, 635, 641, 642 

  cho   người bán  sổTK 331  

    635   Số tiền  

   lỗ tỷ giá   phải trả 

   hối đoái    người bán 

  Khi trả tiền   Tỷ giá 

  cho người bán   ghi sổ 

   515   

        Lãi tỷ giá hối đoái 

       

   Lãi tỷ giá hối đoái 

   Nếu mua trả tiền ngay 

        635 

         Lỗ tỷ giá hối đoái 

 

Ghi 

theo tỷ 

giá 

thực tế 

tại thời 

điểm 

nghiệp 

vụ kinh 

tế phát 

sinh 

Doanh 

thu và 

thu 

nhập 

khác 

theo tỷ 

giá 

giao 

dịch 

thực tế 

tại thời 

điểm 

nghiệp 

vụ kinh 

tế phát 

sinh 

Ghi 

theo 

tỷ giá 

ghi sổ 

kế 

toán 

Trị giá 

vật tư, 

hàng 

hóa, 

TSCĐ, 

dịch vụ 

mua 

vào 

(theo tỷ 

giá hối 

đoái tại 

ngày 

giao 

dịch) 
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Sơ đồ 1.5: Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các 

khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm báo cáo 

 

111, 112, 128, 131, 413    111, 112, 128, 131,  

136,138, 331, 341…     136, 138, 331, 341… 

  

Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ 

          có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch 

thực tế tại thời điểm báo cáo (lỗ tỷ giá)thực tế tại thời điểm báo cáo (lãi tỷ giá) 

 

515          635 

Kết chuyển lãi tỷ giá    Kết chuyển lỗ tỷ giá 

 

Các doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải được 

thực hiện ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo một đơn vị tiền tệ thống nhất. 

 Ở thời điểm cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản 

mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ chính thức được 

sử dụng trong kế toán) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên 

ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm cuối năm tài chính, có 

thể phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái (lãi hoặc lỗ). Doanh nghiệp phải chi tiết 

khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có 

gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của hoạt động kinh doanh. 

 Đối với doanh nghiệp đầu tư XDCB, tỷ giá phát sinh trong năm và chênh 

lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ phát sinh trong kỳ (giai đoạn trước hoạt 

động) chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm và chênh lệch do đánh giá lại số dư 

ngoại tệ cuối năm được phản ánh vào Nợ hoặc Có TK 413 cho đến thời điểm hoàn 

thành đầu tư xây dựng, bàn giao công trình đưa vào sử dụng sẽ được kết chuyển 

ngay toàn bộ hoặc phân bổ dần vào Có TK 515 hoặc Nợ TK 635 trong thời gian tối 

đa không quá 5 năm. 
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1.5. Sự cần thiết của kế toán thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán 

 Doanh nghiệp không thể chi trả tất cả các khoản phát sinh trong hoạt động 

kinh doanh với lượng vốn chủ sở hữu có hạn, dẫn đến phải chiếm dụng vốn của tổ 

chức khác làm phát sinh quan hệ thanh toán. Trong tất cả các khoản phải thu thì 

phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Luồng tiền thu được từ khách hàng là 

nguồn chính để doanh nghiệp chi trả các khoản nợ và tiếp tục chu kỳ kinh doanh 

của mình. Việc quản lý và thu hồi nợ tốt sẽ nâng cao khả năng thanh toán của 

doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp có tình hình tài chính vững mạnh để 

vượt qua những khó khăn có thể gặp phải trong suốt quá trình hoạt động của mình 

và quyết định sự liên tục của quá trình sản xuất kinh doanh. 

 Quan hệ thanh toán là yếu tố của hoạt động tài chính và là cơ sở cho công 

tác quản lý tài chính của doanh nghiệp. 

 Việc đảm bảo cho quan hệ thanh toán tiến hành một cách hợp lý và có hiệu 

quả sẽ góp phần nâng cao khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động tài chính của 

doanh nghiệp. 

 Việc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán chi tiết theo đối tượng, thời gian và 

tình hình thanh toán sẽ cung cấp cho nhà quản lý các thông tin cần thiết cho quản 

lý tài chính. Thông qua các thông tin này các nhà quản trị sẽ nắm được tình hình 

thanh toán của các doanh nghiệp để từ đó đưa ra các chính sách thu hồi nợ, thanh 

toán nợ và cân đối tài chính doanh nghiệp giữa vốn chiếm dụng và vốn bị chiếm 

dụng sao cho hợp lý. 

 Tất cả các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán phát sinh đều được biểu hiện 

qua các chứng từ, sổ sách nên việc quản lý các khoản nợ và thu hồi nợ phải được 

tiến hành thông qua kế toán. Từ sự quản lý thường xuyên và chi tiết của kế toán mà 

ban giám đốc sẽ có những quyết định đúng đắn, biện pháp kịp thời trong việc thu 

hồi nợ phải thu sớm nhất có thể từ phía khách hàng nhưng vẫn phải đảm bảo duy 

trì mối quan hệ tốt với bạn hàng, đồng thời chi trả đúng hạn cho người bán nhằm 

nâng cao uy tín cho công ty. Nhìn chung, quan hệ thanh toán với người mua và 

người bán có ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. 
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1.6. Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán máy 

a. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính: 

 - Công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế 

toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một 

trong bốn hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. 

Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in 

được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định. Phần mềm kế toán 

được thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó 

nhưng không hoàn toàn giống mẫu sổ ghi bằng tay. 

b. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

 - Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác 

định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các 

bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quy trình của phần mềm 

kế toán, các thông tin được tự động cập nhật vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ cái hoặc 

Nhật ký – Sổ cái) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

 - Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện 

các thao tác khóa sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu 

tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, 

trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm 

tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. 

Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, 

đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. 
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Sơ đồ 1.6: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán 

theo hình thức “Kế toán trên máy vi tính” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Nhập số liệu hàng ngày:     

In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm:   

Đối chiếu, kiểm tra:      

PHẦN MỀM 

KẾ TOÁN 

CHỨNG TỪ 

KẾ TOÁN 

BẢNG TỔNG 

HỢP CHỨNG 

TỪ KẾ TOÁN 

CÙNG LOẠI 

SỔ KẾ TOÁN 

- Sổ tổng hợp 

- Sổ chi tiết 

- Báo cáo tài chính 

- Báo cáo kế toán 

quản trị 

MÁY VI TÍNH 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA, 

NGƢỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH OJITEX HẢI PHÒNG 

2.1. Khái quát về công ty TNHH Ojitex Hải Phòng 

2.1.1. Lịch sử hình thành của công ty TNHH Ojitex hải Phòng 

Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng là công ty TNHH thuộc sở hữu của công ty 

TNHH Oji Paper Co., Ltd (Nhật Bản) và là chi nhánh của Tổng công ty TNHH 

Ojitex Việt Nam. Tuy nhiên, công ty TNHH Ojitex Hải Phòng hoạt động và hạch 

toán độc lập, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng theo quy định. 

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng 

- Tên tiếng anh: Ojitex Hai Phong Co., Ltd 

- Trụ sở chính: Lô B-1/2/7/8 Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng, xã An Hưng, 

huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

- Điện thoại: (84)-31-3-743020 

- Fax: (84)-31-3743021 

- Mã số thuế: 0200575693 

-Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng có cơ sở hạ tầng rộng với diện tích mặt bằng là 

30,000m2, diện tích nhà xưởng 12,860m2. 

- Tổng số vốn kinh doanh tại năm 2014 là 318,115,367,608 đồng 

- Tổng số lao động tính đến nay là 440 người 

-  Về mặt kỹ thuật: Công ty được trang bị chủ yếu là các máy móc thiết bị hiện đại 

với công nghệ sản xuất cao. Máy móc chủ yếu được nhập từ Nhật Bản và một số 

mua trong nước. 

 

 

 



Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên: Nguyễn Thị Thùy An 18 

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng 

2.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh 

 Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng là công ty chuyên sản xuất và bán các sản 

phẩm bao bì đóng gói chất lượng cao bao gồm cả thùng carton và các loại đồ chứa, 

tấm carton. 

Thực hiện xuất và nhập khẩu, phân phối bán buôn (không thành lập các đơn 

vị phân phối bán buôn), phân phối bán lẻ (không thành lập các đơn vị phân phối 

bán lẻ) cho các sản phẩm thuộc các nhóm phân loại cụ thể. 

2.1.2.2. Tổ chức sản xuấtvàsản phẩm sản xuất 

* Tổ chức sản xuất 

- Loại hình sản xuất của công ty: Do công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm nên 

công ty lựa chọn phương thức sản xuất chủ yếu là theo đơn đặt hàng và sản xuất 

liên tục với khối lượng rất lớn. 

 - Chu kỳ sản xuất và kết cấu chu kỳ sản xuất: Công ty hoạt động sản xuất kinh 

doanh liên tục, không ngừng nghỉ, sản xuất 24/24h với hệ thống chia làm 3 ca hoạt 

động sản xuất trong ngày (sáng, chiều và đêm) cho mỗi công nhân làm việc mỗi 

tuần một ca. Do chủ yếu là các khách hàng đặt hàng thường xuyên và liên tục. 

* Sản phẩm sản xuất 

- Bìa Carton dạng tấm với nhiều chủng loại khác nhau  

- Thùng carton kiểu thông thường  

- Thùng carton cắt bằng khuôn Die – cut  

- Pallet giấy 

 - Các sản phẩm bao bì khác  
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2.1.2.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật 

Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng có cơ sở hạ tầng rộng với diện tích mặt bằng là 

30,000m2, diện tích nhà xưởng 12,860m2. 

 Tổng số vốn kinh doanh tại năm 2014 là 318,115,367,608 đồng. 

 Tổng số lao động tính đến nay là 440 người, trong đó: 

+ Trình độ đại học          : 112 người 

+ Cao đẳng                     : 95 người 

+ Trung cấp                    : 144 người 

+ Phổ thông                    :  89 người 

-  Về mặt kỹ thuật: Công ty được trang bị chủ yếu là các máy móc thiết bị hiện đại 

với công nghệ sản xuất cao. Máy móc chủ yếu được nhập từ Nhật Bản và một số 

mua trong nước 

2.1.3. Những thuận lợi và  hó  hăn của công ty trong quá trình hoạt động và 

định hƣớng phát triển trong tƣơng lai 

2.1.3.1. Thuận lợi 

- Hoạt động của doanh nghiệp đã đi vào nề nếp, bộ máy tổ chức nhân sự từng bước 

được kiện toàn giúp phát huy hiệu quả và nâng cao hiệu suất làm việc của người 

lao động. 

 Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp nên được hưởng nhiều ưu đãi. 

Miễn thuế TNDN trong 4 năm, giảm 50% thuế TNDN trong 9 năm tiếp theo, miễn 

thuế nhập khẩu để sản xuất hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu máy móc thiết bị, 

phương tiện vận chuyển trong quy trình công nghệ và đưa đón công nhân, công ty 

nhận được hỗ trợ làm thủ tục đầu tư và tư vấn lựa chọn công nhân. 

 Đặc điểm sản phẩm của doanh nghiệp là mặt hàng giấy bìa cứng nên tránh 

được rủi ro về hạn sử dụng như mặt hàng thực phẩm, cũng như rủi ro lỗi mốt như 

mặt hàng thời trang hay mặt hàng công nghệ tiêu dùng. 
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2.1.3.2. Khó  hăn 

 Tình hình kinh tế nước ta có nhiều khó khăn, lạm phát và lãi vay ngân hàng là 

thách thức rất lớn trong điều kiện kinh doanh hiện nay. Tình hình kinh tế thế giới 

cũng có nhiều biến động khó lường trước tác động xấu tới hoạt động xuất nhập 

khẩu của doanh nghiệp. 

 Doanh nghiệp chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp trên thị trường 

trong lĩnh vực sản xuất bao bì từ giấy bìa các tông, đặc biệt là có rất nhiều các 

doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ cạnh tranh về giá bán. 

2.1.3.3. Định hƣớng phát triển của công ty trong giai đoạn tới 

Trong những năm tiếp theo, công ty đã xây dựng những mục tiêu và phương 

hướng mở rộng sản xuất mới kết hợp với việc cải tiến quy trình công nghệ, nâng 

cao chất lượng sản phẩm, thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi 

phí. Cụ thể như sau: 

 Xây dựng dự án thứ hai nhằm mở rộng sản xuất với tổng diện tích ước tính 

38,000m2 tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Nhằm tăng sản 

lượng sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm với máy móc công nghệ cao và hiện 

đại hơn. 

 Phát triển thêm công nghệ mới như in offset trên chất liệu bìa các tông sóng 

cho các sản phẩm vỏ thùng, hộp của công ty để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

 Ban lãnh đạo công ty đang nghiên cứu thị trường giấy vở viết ở Việt Nam để 

xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm mới. 

 Tối ưu hóa chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường, mở rộng hoạt động 

kinh doanh, củng cố kỹ thuật, đảm bảo về chất lượng. 

  Thực hiện sản xuất an toàn, hiệu quả, không lãng phí, tiến hành chuẩn bị sẵn 

sàng từ khâu nhập tới xuất hàng, đóng góp giá trị thương phẩm cũng như sự phát 

triển của doanh nghiệp, luôn đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng. 

 Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất hiệu quả, giảm bớt giá thành sản 

xuất, triệt tiêu hàng lỗi trong quá trình gia công. Tiến hành chuẩn bị trước cho việc 
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sản xuất các loại sản phẩm qua nhiều công đoạn sản xuất. Kiểm tra chất lượng tất 

cả các sản phẩm đã hoàn thành. 

 Cố gắng liên tục cải thiện tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng và 

phù hợp với tiêu chuẩn quy cách cũng như yêu cầu của khách hàng. 

 Đẩy mạnh lợi thế và khắc phục các hạn chế so với các đối thủ cạnh tranh để 

giữ được sự gắn bó của các khách hàng cũ và liên tục phát triển khai thác khách 

hàng mới. 

 Đối ứng linh hoạt với sự thay đổi đột ngột về khối lượng công việc.  
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2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Ojitex Hải Phòng 

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng 

 

 

 

Tổng giám đốc: Là người đứng đầu lãnh đạo chung toàn bộ hoạt động của 

công ty, chỉ đạo trực tiếp các phòng ban, chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Phòng 

kinh 

doanh 

Phòng 

hành 

chính 

Bộ phận sản xuất trực tiếp           
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kế toán 
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Xưởng in Xưởng dập Xưởng Cắt 

Phòng 

kế 

hoạch 

Phòng 

sản xuất – 

Kỹ thuật 

Phòng 

Logistics 

Phòng 

vật tư 

Iso team 

Phó giám đốc 

Hành chính 

Phó giám đốc  

Kinh doanh 

Phó giám đốc 

Sản xuất 

Tổng giám đốc 
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ISO team: Bộ phận kiểm tra chất lượng. Đây là bộ phận rất quan trọng, 

không thể thiếu của công ty.Làm nhiệm vụ kiểm tra quy cách, tiêu chuẩn và chất 

lượng sản phẩm. 

Phòng kinh doanh: Quản lý vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ sản xuất, cung 

ứng mua, cấp, phát vật tư thiết bị theo yêu cầu của các bộ phận, thực hiện nhiệm 

vụ marketing và bán hàng cho công ty. 

Phòng hành chính: Tham mưu cho giám đốc về công tác tổ chức bộ máy 

quản lý, sản xuất kinh doanh của công ty. Thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng lao 

động, công tác khen thưởng cho cán bộ nhân viên. Tổ chức phục vụ đời sống ăn ở 

điện nước sinh hoạt cho nhân viên, đón tiếp khách giao dịch của công ty. 

Phòng kế toán:Tham gia giúp việc cho Giám đốc về công tác quản lý kinh 

tế, tài chính, thống kê. Phòng kế toán có nhiệm vụ sau: 

Tổ chức hạch toán kế toán, thống kê, đảm bảo chính xác, kịp thời, phân tích 

kết quả kinh doanh của công ty. 

Quản lý vốn bằng tiền và hiện vật, kiểm soát và ngăn ngừa các hiện tượng 

tham ô, lãng phí, vi phạm chế độ tài chính quản lý của doanh nghiệp 

Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch giá thành, đảm bảo kế hoạch thu, chi 

tiền mặt, kế toán vốn, đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh. 

Thanh toán kịp thời lương và các khoản chi phí theo định mức, báo cáo, 

thống kê tháng, quý, năm với nhà nước, kịp thời báo cáo quyết toán năm. 

Phòng kế hoạch: Tham gia công tác kế hoạch sản xuất, theo dõi, đôn đốc 

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng tháng, quý, năm của công ty, giải 

quyết các đơn đặt hàng cũ và mới.  

Phòng vật tƣ  Thực hiện công tác thu mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý vật tư chưa sử dụng đến, xuất vật tư khi có 

yêu cầu của phòng kế hoạch, phòng sản xuất. 

Phòng Logistics: Thực hiện nhiệm vụ làm thủ tục nhập xuất vận chuyển 

hàng hóa, làm thủ tục hải quan cho hàng hóa. 
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Phòng sản xuất- kỹ thuật: Thực hiện nhiệm vụ quản lý quy trình sản xuất 

của công ty.Giải quyết và bàn giao các đơn đặt hàng của khách hàng. Theo dõi tiến 

độ sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm: 

Bộ phận Corrugation: Nhận nguyên vật liệu chính giấy cuộn từ Phòng vật 

tư, cán thành các tấm (sheet) giấy bìa carton. 

Bộ phận Converting và finishing: Nhận tấm (sheet) giấy bìa carton từ bộ 

phận Corrugation và dần hoàn thiện ở các xưởng. Công đoạn này có thể thay đổi 

theo từng loại sản phẩm. 

Xƣởng in: các tấm (sheet) giấy bìa cứng sẽ được đưa qua máy FFG hoặc 

máy FPS để in mẫu mã bao bì theo yêu cầu của khách hàng. 

Xƣởng dập: Những sản phẩm đi qua công đoạn này được dập tại máy AP. 

Xƣởng cắt: Những sản phẩm đi qua công đoạn này được đưa vào máy SG 

và cắt thành từng đơn vị bán thành phẩm hoặc thành phẩm. 

Bộ phận finished goods: Bán thành phẩm được chuyển từ công đoạn 

Corrugation hoặc Converting được hoàn thiện tại đây. 

2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại 

công ty TNHH Ojitex Hải Phòng 

2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty 

 

 Kế toán trƣởng: Là người tổ chức và chỉ đạo toàn diện công tác kế toán của 

công ty. Nhiệm vụ của kế toán trưởng: 

Kế toán trưởng 

Kế toán 

TSCĐ 

Kế toán vốn bằng 

tiền và thanh toán 

Kế toán chi phí 

giá thành 

Thủ 

quỹ 

Kế toán tổng hợp 
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+ Tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ, khoa học, hợp lý, phù hợp với quy mô phát 

triển của công ty theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. 

+ Phân công lao động kế toán hợp lý, hướng dẫn toàn bộ công việc kế toán 

trong phòng kế toán, đảm bảo cho từng bộ phận kế toán, từng nhân viên kế toán 

phát huy được khả năng chuyên môn, tạo sự kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kế 

toán có liên quan, góp phần thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của kế toán cung 

cấp thông tin chính xác, kịp thời để phục vụ cho việc chỉ đạo hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty. 

+ Tổ chức kiểm kê định kỳ tài sản, vật tư, tiền vốn, xác định giá trị tài sản theo 

mặt bằng thị trường. 

+ Chịu trách nhiệm lập và nộp báo cáo quyết toán thống kê với chất lượng cao. 

Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu chứng từ, lưu giữ bí mật số liệu theo quy định 

của nhà nước. 

- Kế toán tổng hợp: Có trách nhiệm chủ yếu là tổ chức, kiểm tra tổng hợp lập 

báo cáo cho công ty, giúp kế toán trưởng tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu 

kế toán. Tổ chức kế toán tổng hợp và các chi tiết nội dung hạch toán còn lại như: 

nguồn vốn kinh doanh, các quỹ doanh nghiệp.  

- Kế toán TSCĐ  Có nhiệm vụ chủ yếu là phản ánh số hiện có, tình hình tăng 

giảm, tình hình sử dụng TSCĐ của công ty, tính khấu hao, theo dõi sửa chữa thanh 

lý, nhượng bán TSCĐ của công ty. 

- Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán:  Theo dõi và hạch toán kế toán vốn 

bằng tiền , tài sản cố định và tài sản lưu động, nguồn vốn và các quỹ đơn vị , theo 

dõi chi phí và các khoản công nợ nội bộ, thanh toán với ngân sách Nhà nước và 

phân phối lợi nhuận. 

- Kế toán chi phí giá thành: Hàng tháng tập hợp tất cả các chi phí sản xuất 

phát sinh ở các bộ phận, tiến hành phân bổ chi phí sản xuất và tính giá thành cho 

từng sản phẩm. 

- Thủ quỹ: Hàng tháng vào sổ quỹ, lên các báo cáo quỹ, bảo quản tiền. Và thực 

hiện các nhiệm vụ thu chi, kiểm kê tiền định kỳ. Chịu trách nhiệm và bồi thường 
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khi để xảy ra thất thoát do chủ quan gây ra và phải nghiêm chỉnh tuân thủ các quy 

định của Nhà nước về quản lý tiền. 

2.1.5.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH Ojitex Hải Phòng 

- Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng đang áp dụng chế độ kế toán ban hành theo 

thông tư số 200/2014/TT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/N và kết thúc vào ngày 31/12/N 

- Công ty sử dụng tiền USD là loại tiền chính trong hệ thống kế toán. Việc hoán 

đổi từ ngoại tệ sang tiền USD hoặc ngược lại sẽ dưa theo tỷ giá công bố của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam vào thời điểm phát sinh giao dịch. 

- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường 

xuyên. 

- Phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ. 

- Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: phương pháp theo đường thẳng. 

- Tính giá vốn hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ (theo 

tháng). 

- Phương pháptính giá xuất quỹ: phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ 

2.1.6. Đặc điểm về đối tƣợng thanh toán, phƣơng thức thanh toán tại công ty 

TNHH Ojitex Hải Phòng 

 Về nhà cung cấp: Nhà cung cấp là những công ty chuyên cung cấp các nguyên 

liệu như: giấy cuộn, bản in, hồ, mực, băng, keo, pallet giấy…để sản xuất sản 

phẩm. 

 Về khách hàng: chủ yếu là các công ty nước ngoài, và một số công ty trong 

nước… 

Phương thức thanh toán tại công ty: phương thức trả chậm 

Hình thức thanh toán tại công ty: thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán bằng chuyển 

khoản 
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2.2. Thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán tại công 

ty TNHH Ojitex Hải Phòng 

2.2.1. Kế toán thanh toán với ngƣời mua tại công ty TNHH Ojitex Hải Phòng 

Chứng từ sử dụng: 

- Hợp đồng mua bán 

- Hóa đơn GTGT 

- Giấy báo có của ngân hàng 

- Phiếu thu 

- Biên bản đối chiếu công nợ 

Tài khoản sử dụng: TK 131H – Phải thu của khách hàng 

- TK 1311H: Phải thu của khách hàng – USD 

- TK 1312H: Phải thu của khách hàng  - VND 

Sổ sách sử dụng: sổ nhật ký chung, sổ cái TK 1311H, sổ cái TK 1312H,sổ chi tiết 

phải thu của khách hàng, sổ tổng hợp phải thu của khách hàng 

Sơ đồ 2.3: Quy trình kế toán thanh toán với ngƣời mua tại công ty TNHH 

Ojitex Hải Phòng 

  

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Nhập số liệu hàng ngày:     

In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm:   

Đối chiếu, kiểm tra:     

 

 

- Báo cáo tài chính 

- Báo cáo kế toán 

quản trị 

MÁY VI TÍNH 

Hóa đơn GTGT, 

Giấy báo có… 

SỔ KẾ TOÁN 

Sổ cái 1311H, 1312H   

Sổ chi tiết 131        

Sổ tổng hợp 131 

PHẦN MỀM 

KẾ TOÁN 
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Ví dụ 1: Ngày 03/09/2015, theo hóa đơn GTGT số 0004763 công ty bán thùng 

carton cho công ty TNHH Công Nghiệp Nishina Việt Nam, số tiền 2.168,52 USD 

(VAT 0%). 

Biểu số 2.1  Hóa đơn GTGT số 0004763 
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Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0004763, kế toán cập nhật số liệu vào phần mềm 

Tại ô “Ngày”: Kế toán nhập ngày trên hóa đơn GTGT: 03/09/2015 

Tại ô “Số”: Kế toán nhập số hóa đơn GTGT: 0004763 

Tại ô “Seri”: Kế toán nhập số seri của hóa đơn GTGT: AA/14P 

Tại ô “Ngày tính sale”: là ngày giao hàng cho người mua: 08/09/2015 

Tại ô “Đối tượng”: Kế toán kích chọn mã đối tượng: H232: Công ty TNHH Công 

Nghiệp Nishina Việt Nam 

Sau khi chọn  đối tượng thì ô “địa chỉ”, ô “Tên Đt”, ô “MST” sẽ tự động cập nhật 

Tại ô “Giao dịch”: Kế toán kích chọn: BHUSD: Bán hàng công nợ 

Sau khi chọn cách thức giao dịch thì “TK nợ” sẽ tự động được cập nhật 

Tại ô “Nội dung”: Kế toán nhập nội dung của hóa đơn: thùng carton 

Tại ô “Hình thức thanh toán”: Kế toán kích chọn: CK: chuyển khoản 

Tại ô “Mã tiền tệ”: Kế toán kích chọn mã tiền tệ: USD 

Tại ô “Tỷ giá quy đổi”: Kế toán nhập tỷ giá: 22,460 

Sau khi nhập xong tỷ giá quy đổi thì “Tiền hàng quy đổi” và “Tổng tiền quy đổi” 

sẽ được cập nhật 

Tại ô “vật tư”: Kế toán kích chọn mã vật tư lần lượt: H2320030, H2320031… 

Khi chọn mã “vật tư” xong thì ô “tên vật tư” và ô “đơn vị tính” sẽ tự động được 

cập nhật 

Tại ô “số lượng”: Kế toán nhập số lượnglần lượt:1200,250… 

Sau khi nhập xong số lượng, phần mềm sẽ tự động tính ô “Số m2” 

Tại ô “Đơn giá USD”: Kế toán nhập đơn giá USD lần lượt: 0.1140, 0.1910… 
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Sau khi nhập xong Đơn giá USD, phần mềm sẽ tự động tính ô “Thành tiền USD” 

Tại ô “TK có”: Kế toán nhập lần lượt: 5112H, 5112H… 

Tại ô “Hạn thanh toán”: Kế toán nhập ngày của hạn thanh toán dựa trên hợp đồng 

kinh tế: 58 

Tại ô “Loại thuế”: Kế toán kích chọn loại thuế: R00: Thuế GTGT đầu ra 0% (xuất 

khẩu). 

Sau khi nhập xong các thông tin, ô “tiền hàng”, ô “VAT”, ô “Tổng cộng” sẽ tự 

động cập nhật. 

Sau đó kế toán kích chọn “Lưu và quay ra” 

Màn hình hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho 
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Ví dụ 2: Ngày 07/09/2015, theo hóa đơn GTGT số 0004810 công ty bán hộp 

carton cho công ty TNHH Nissei Eco Việt Nam, số tiền 25.151.500 VNĐ (VAT 

0%). 

Biểu 2.2  Hóa đơn GTGT số 0004810 
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Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0004810, kế toán vào phân hệ Bán hàng phải thu/ 

Hóa đơn bán hàng để cập nhật số liệu từ hóa đơn GTGT vào phần mềm 

Tại ô “Ngày”: Kế toán nhập ngày trên hóa đơn GTGT: 07/09/2015 

Tại ô “Số”: Kế toán nhập số hóa đơn GTGT: 0004810 

Tại ô“Seri”: Kế toán nhập số seri của hóa đơn GTGT: AA/14P 

Tại ô“Ngày tính sale”: là ngày giao hàng cho người mua: 10/09/2015 

Tại ô“Đối tượng”: Kế toán kích chọn mã đối tượng: H154: Công ty TNHH Nissei 

Eco Việt Nam 

Sau khi chọn  đối tượng thì ô“địa chỉ”, ô “Tên Đt”, ô “MST” sẽ tự động cập nhật 

Tại ô“Giao dịch”: Kế toán kích chọn: BHVND: Bán hàng công nợ 

Sau khi chọn cách thức giao dịch thì “TK nợ” sẽ tự động được cập nhật 

Tại ô“Nội dung”: Kế toán nhập nội dung của hóa đơn: thùng carton 

Tại ô“Hình thức thanh toán”: Kế toán kích chọn: CK: chuyển khoản 

Tại ô“Mã tiền tệ”: Kế toán kích chọn mã tiền tệ: VND và nhập tỷ giá: 22,445.00 

Tại ô “vật tư”: Kế toán kích chọn mã vật tư: H1540012 

Khi chọn mã “vật tư” xong thì ô “tên vật tư” và ô “đơn vị tính” sẽ tự động được 

cập nhật 

Tại ô “số lượng”: Kế toán nhập số lượng: 500 

Sau khi nhập xong số lượng, phần mềm sẽ tự động tính ô “Số m2”
 

Tại ô “Đơn giá VNĐ”: Kế toán nhập đơn giá VNĐ: 50.303 

Sau khi nhập xong Đơn giá VNĐ, phần mềm sẽ tự động cập nhật “Đơn giá USD”, 

và tính “Thành tiền VNĐ”, “Thành tiền USD” 

Tại ô “TK có”: Kế toán nhập: 5112H 
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Tại ô“Hạn thanh toán”: Kế toán nhập ngày của hạn thanh toán dựa trên hợp đồng 

kinh tế: 54 

Tại ô “Loại thuế”: Kế toán kích chọn: R00: Thuế GTGT đầu ra 0% (xuất khẩu). 

Sau khi nhập xong các thông tin, ô”tiền hàng”, ô “VAT”, ô “Tổng cộng” sẽ tự 

động cập nhật. 

Sau đó kế toán kích chọn “Lưu và quay ra” 

Màn hình hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho 
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Ví dụ 3:Ngày 13/10/2015, công ty TNHH công nghiệp Nishina Việt Nam chuyển 

trả tiền hàng cho công ty 2.168,52 USD bằng chuyển khoản 

Biểu số 2.3: Giấy báo có của ngân hàng 

 

Căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng, kế toán vào phân hệ Vốn bằng tiền/Báo có 

ngânhàng để nhập số liệu vàogiấy báo có (thu) của ngân hàng trên phần mềm kế 

toán máy. 

Tại ô“Ngày”: Kế toán nhập ngày người mua trả tiền: 13/10/2015 

Tại ô“Số”: Phần mềm sẽ tự động cập nhật 
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Tại ô“Người nộp”: Kế toán kích chọn mã đối tượng: H232: Công ty TNHH Công 

Nghiệp Nishina Việt Nam 

Sau khi chọn mã đối tượng thì ô “địa chỉ”, ô “Đối tượng” sẽ tự động cập nhật. 

Tại ô“Lý do nộp”: Kế toán nhập nội dung: Thu tiền bán thùng 

Sau khi nhập xong lý do nộp ô “Nội dung” sẽ được tự động cập nhật 

Tại ô“Loại tiền”: Kế toán kích chọn loại tiền: USD 

Tại ô “giao dịch”: Kế toán kích chọn mã giao dịch: T11031 

Tại ô “TK nợ”: Kế toán nhập TK nợ: 1122H3 

Tại ô “TK có”: Kế toán nhập TK có: 1311H 

Tại ô “tiền USD”: Kế toán nhập số tiền: 2.168,52 

Sau khi nhập xong các thông tin thì ô “thành tiền”, ô “Tiền VAT”, ô “Tổng cộng” 

sẽ tự động cập nhật. 

Sau đó kế toán kích chọn “Lưu và quay ra”  

Màn hình giấy báo có của ngân hàng 
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Ví dụ 4: Ngày 15/10/2015, công ty TNHH Nissei Eco Việt Nam chuyển trả tiền 

hàng cho công ty 25.151.500 VNĐ bằng chuyển khoản 

Biểu số 2.4: Giấy báo có của ngân hàng 
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Căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng, kế toán vào phân hệ Vốn bằng tiền/Báo có 

ngânhàng để nhập số liệu vàogiấy báo có (thu) của ngân hàng trên phần mềm kế 

toán máy. 

Tại ô “Ngày”: Kế toán nhập ngày mà người mua trả tiền theo giấy báo có của ngân 

hàng: 26/10/2015 

Tại ô “Số”: Phần mềm sẽ tự động cập nhật 

Tại ô “Người nộp”: Kế toán kích chọn mã đối tượng: H154: Công ty TNHH Nissei 

Eco Việt Nam 

Sau khi chọn đối tượng thì ô “Địa chỉ”, ô “Đối tượng” sẽ tự động cập nhật. 

Tại ô “Lý do nộp”: Kế toán nhập nội dung: Thu tiền bán thùng 

Sau khi nhập xong lý do nộp ô “Nội dung” sẽ được tự động cập nhật 

Tại ô “Loại tiền”: Kế toán kích chọn loại tiền: VND và nhập tỷ giá: 22,260 

Sau khi nhập xong tỷ giá thì ô “Tỷ giá hạch toán” sẽ tự động cập nhật 

Tại ô “giao dịch”: Kế toán kích chọn mã giao dịch: T11032 

Tại ô “TK nợ”: Kế toán nhập TK nợ: 1121H2 

Tại ô “TK có”: Kế toán nhập TK có: 1312H 

Tại ô “Tiền VND”: Kế toán nhập số tiền: 25.151.500 

Sau khi nhập xong “Tiền VND” thì ô phần mềm sẽ tự động quy đổi “Tiền USD” 

Sau khi nhập xong các thông tin, ô “thành tiền”, ô “Tiền VAT”, ô “Tổng cộng” sẽ 

tự động cập nhật. 

Sau đó kế toán kích chọn “Lưu và quay ra” 
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Màn hình giấy báo có của ngân hàng

 

Sau khi nhập xong, số liệu sẽ tự động cập nhật vào các sổ sách có liên quan: sổ 

nhật ký chung, sổ cái TK 1311H,sổ cái TK 1312H sổ chi tiết phải thu khách hàng, 

sổ tổng hợp phải thu khách hàng. 

 Để mở sổ nhật ký chung, kế toán vào Báo cáo/ Sổ kế toán theo hình thức 

nhật ký chung/ Sổ nhật ký chung.  
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Tại mục “Từ ngày đến ngày”: từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 

Sau cùng chọn chạy báo cáo để xem, F7 để in, esc để thoát ra. 
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Biểu số 2.5: Sổ nhật  ý chung năm 2015   Mẫu số S03a-DN 

Đơn vị: Công ty TNHH Ojtex Hải Phòng (Ban hành theo TT200/2014/TT 

Địa chỉ: Lô B1/2/7/8 KCN Nomura HP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

 Năm 2015 Đơn vị: USD 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Đã ghi 

SC 

STT  

Dòng 

Phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   ………………    ………. ……….. 

 0004763 08/09 Thùng carton      

   Phải thu KH – USD 1311H  42,124.00 2,168.52  

   DT bán các TP 5112H  42,125.00  2,168.52 

   …………………    ……… …….. 

 0004810 10/09 Thùng carton      

   Phải thu KH – VND 1312H  42,216.00 1,120.58  

   DT bán các TP 5112H  42,217.00  1,120.58 

   ………………….    ……… ……… 

 1510021 13/10 Thu tiền bán thùng       

   SMBC – USD 1122H3  42,325.00 2,168.52  

   Phải thu KH- USD 1311H  42,326.00  2,168.52 

   …………………    ……… ………. 

 1510059 26/10 Thu tiền bán thùng       

   BTM – VND 1121H2  42,478.00 1,120.58  

   Phải thu KH – VND 1312H  42,479.00  1,120.58 

   BTM – VND 1121H2  42,480.00 9.32  

   Lãi chênh lệch tỷ giá 5157H  42,481.00  9.32 

   ………………    …….. …….. 

   Cộng phát sinh    233,641,555.08 233,641,555.08 

         Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ   Kế toán trưởng     Giám đốc 
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 Để mở Sổ cái TK1311H, vào Báo cáo/ Sổ kế toán theo hình thức nhật ký 

chung/ Sổ cái.  

 

Tại mục “Từ ngày đến ngày”: từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 

Tại “tài khoản”: 1311H 

Sau cùng chọn chạy báo cáo để xem, F7 để in, esc để thoát ra. 
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Biểu số 2.6: Sổ cái TK 1311H năm 2015          Mẫu số S03b-DN 

Đơn vị: Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng (Ban hành theo TT200/2014/TT 

Địa chỉ: Lô B1/2/7/8 KCN Nomura HP                                       SỔ CÁI                         ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) 

Tài khoản: 1311H – Phải thu khách hàng - USD 

  Năm 2015 Đơn vị: USD  

NT ghi 

sổ 

Chứng từ Diễn giải Trang 

Số 

STT 

dòng 

TKĐƯ Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    3,095,221.08  

   ………………    …………… …………. 

07/02/15 0001890 07/02 Thùng carton   5112H 2,567.99  

   ………………..    …………. ……….. 

08/09/15 0004763 08/09 Thùng carton   5112H 2,168.52  

   ……………….    ……… ………. 

13/10/15 1510021 13/10 Thu tiền bán thùng    1122H3  2,168.52 

   ……………    …….. …….. 

   Cộng phát sinh    17,151,500.30 18,079,450.62 

   Số dƣ cuối kỳ    2,167,270.76  

                Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ       Kế toán trưởng           Giám đốc 
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Biểu số 2.7: Sổ cái TK 1312H năm 2015          Mẫu số S03b-DN 

Đơn vị: Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng (Ban hành theo TT200/2014/TT 

Địa chỉ: Lô B1/2/7/8 KCN Nomura HP                 SỔ CÁI                                    ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) 

Tài khoản: 1312H – Phải thu khách hàng - VND 

  Năm 2015 Đơn vị: VND  

NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Trang 

Số 

STT 

Dòng 

TKĐƯ Số tiền 

SH NT Nợ Có Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    1,404,180.18  30,287,705,625.48  

   ………………    ………… ………. ……….. …….. 

17/06/15 000438 17/06 Thu tiền bán thùng   1122H4  2,908.46 62,409,800.00  

   ……………    …… ……… ………. …….. 

10/09/15 0004810 10/09 Thùng carton   5112H 1,120.58  25,151,500.00  

   ……………….    ……….. ……..   

26/10/15 1510059 26/10 Thu tiền bán thùng    1122H2  1,120.58  25,151,500.00 

   ……………    …….. ……..   

   Cộng phát sinh    9,826,981.48 9,517,784.87 214,741,782,791.20 206,541,909,979.18 

   Số dƣ cuối kỳ    1,713,376.79  38,487,578,437.50  

                Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ       Kế toán trưởng           Giám đốc 
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 Để mở Sổ chi tiết phải thu khách hàng, vào Báo cáo/Báo cáo công nợ 

phải thu/Sổ chi tiết phải thu khách hàng 

 

Tại mục “Từ ngày đến ngày”: từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 

Tại mục “Đối tượng”: H154: Công ty TNHH Nissei Eco Việt Nam 

Tại mục “Ngoại tệ”: Kích chọn  

Sau cùng chọn chạy báo cáo để xem, F7 để in, esc để thoát ra. 
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Biểu số 2.8: Sổ chi tiết phải thu của  hách hàng năm 2015 

Đơn vị: Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng       SỔ CHI TIẾT PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 

Địa chỉ: Lô B1/2/7/8 KCN Nomura HP               Năm 2015 

             Tài khoản: 131 

        Đối tượng: H154 - Công ty TNHH Nissei Eco Việt Nam Đơn vị: VND 

Chứng từ Diễn giải TKĐƢ Phát sinh Phát sinh ngoại tệ Mã 

VT 

Số 

lƣợng 

Mã Ngày Số Nợ Có Nợ Có   

   Số dƣ đầu kỳ  1,047.59  22,257,000.00    

HD 07/01/15 0001397 Thùng carton 5112H 1,047.59  22,257,000.00    

   ……………………  ………. ……..     

HD 10/09/15 0004810 Thùng carton 5112H 1,120.58  25,151,500.00    

   ……………………  …….. ………     

BC 26/10/15 1510059 Thu tiền bán thùng 1121H2  1,120.58  25,151,500.00   

   ………………….  ……… ………..     

   Cộng số phát sinh  43,441.58 38,558.04 947,442,000.00 836,542,500.00   

   Số dƣ cuối kỳ  5,931.13  133,156,500.00    

                Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ       Kế toán trưởng           Giám đốc 
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Biểu số 2.9: Sổ chi tiết phải thu của  hách hàng năm 2015 

Đơn vị: Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng               SỔ CHI TIẾT PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 

Địa chỉ: Lô B1/2/7/8 KCN Nomura HP                                Năm 2015 

                            Tài khoản: 131 

                   Đối tượng: H232 - Công ty TNHH Công Nghiệp Nishina Việt Nam Đơn vị: USD 

Chứng từ Diễn giải TKĐƢ  Phát sinh Phát sinh ngoại tệ Mã VT Số lƣợng 

Mã Ngày Số Nợ Có Nợ Có   

   Số dƣ đầu kỳ  950.10      

HD 08/01/15 0001386 Thùng carton 5112H 1,721.70      

   …………………  ………. ……..     

HD 08/09/15 0004763 Thùng carton 5112H 2,168.52      

   …………………  ……….. ………     

BC 13/10/15 1510021 Thu tiền bán thùng 1122H3  2,168.52     

   ………………….  ……… ………..     

   Cộng số phát sinh  23,434.97 21,827.31     

   Số dƣ cuối kỳ  2,557.76      

                Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ       Kế toán trưởng        Giám đốc 
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 Để mở Sổ tổng hợp phải thu khách hàng, vào Báo cáo/Báo cáo công nợ 

phải thu/Sổ tổng hợp phải thu khách hàng. 

 

 

Tại mục “Từ ngày đến ngày”: từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 

 Sau cùng chọn chạy báo cáo để xem, F7 để in, esc để thoát ra. 
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Biểu số 2.10: Sổ tổng hợp phải thu của  hách hàng năm 2015 

Đơn vị: Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng                  SỔ TỔNG HỢP PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 

Địa chỉ: Lô B1/2/7/8 KCN Nomura HP                                        Năm 2015 

                        Tài khoản 131 –Phải thu của khách hàng  

Mã 

KH 

Tên khách 

hàng 

Dƣ đầu Phát sinh Dƣ cuối 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

  VND USD VND USD VND USD VND USD VND USD VND USD 

H154 Công ty TNHH 

Nissei Eco VN 

22,257,000

.00 

1,047.59   947,442,000.0

0 

43,441.58 836,542,500.

00 

38,558.04 133,156,500.

00 

5,931.13   

…… …………….  ………..   ………….  …………  ……….  …  

H162 Công ty TNHH 

Aiden VN 

60,829,300

.00 

2,862.98   1,709,326,350.

00 

78,372.15 1,639,276,44

0.00 

75,414.61 130,879,210.

00 

5,820.52   

…… …………….  …   ………  ……….  …  …  

H232 Công ty TNHH 

CN Nishina VN 

 950.10    23,434.97  21,827.31  2,557.76   

…… …………  …   …………  ………….  …  …  

 Tổng cộng 30,287,705

,625.48 

4,499,401.

26 

  214,741,782,7

91.20 

26,978,481

.78 

206,541,909,

979.18 

27,597,235

.49 

38,487,578,4

37.50 

3,880,647.

55 

  

                       Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ       Kế toán trưởng           Giám đốc
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Đến cuối tháng, công ty tiến hành lập biên bản đối chiếu công nợ với khách 

hàng, xác định số tiền tồn đến đầu tháng, số tiền hàng nhập trong tháng cũng như 

số tiền đã thanh toán trong tháng để xác định tiền khách hàng còn nợ doanh nghiệp 

hoặc tạm ứng cho doanh nghiệp và chốt lại số dư nợ hoặc dư có với khách hàng. 

Ví dụ 5: Ngày 31/05/2015 Công ty tiến hành lập biên bản đối chiếu công nợ với 

Công ty cổ phần sơn Hải Phòng. 

Biểu số 2.11: Biên bản đối chiếu công nợ 
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Đến cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền 

tệ có gốc ngoại tệ (đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ chính thức được sử dụng 

trong kế toán) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân 

hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm cuối năm tài chính. 

Ví dụ6: Tại ngày 31/12/2015, TK 1312H có số dư 38,487,578,437.50 VND tương 

đương với 1,713,376.79 USD 

Tại thời điểm cuối năm tài chính, tỷ giá giao dịch bình quân là 22.450 USD, tương 

đương với 1,714,368.75 USD dẫn đến chênh lệch lãi 991.96 USD 

Kế toán định khoản: 

Nợ 1312H:  991.96 

 Có 5157H:  991.96 

Kế toán vào phân hệ Kế toán tổng hợp/ Phiếu kế toán khácđể cập nhật số liệu vào 

phần mềm 
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Màn hình giao diện 

 

Sau khi nhập xong, số liệu sẽ tự động cập nhật vào các sổ sách có liên quan: sổ 

nhật ký chung, sổ cái TK 5157H 
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Biểu số 2.12: Sổ nhật  ý chung năm 2015   Mẫu số S03a-DN 

Đơn vị: Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng (Ban hành theo TT200/2014/TT 

Địa chỉ: Lô B1/2/7/8 KCN Nomura HP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

 Năm 2015 Đơn vị: USD 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Đã 

ghi 

SC 

STT  

Dòng 

Phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   ………………    ………. ……….. 

 0004763 08/09 Thùng carton      

   Phải thu KH – USD 1311H  42,124.00 2,168.52  

   DT bán các TP 5112H  42,125.00  2,168.52 

   …………………    ……… …….. 

 0004810 10/09 Thùng carton      

   Phải thu KH – VND 1312H  42,216.00 1,120.58  

   DT bán các TP 5112H  42,217.00  1,120.58 

   ……………….    ……….. …….. 

 1510021 13/10 Thu tiền bán thùng       

   SMBC – USD 1122H3  42,325.00 2,168.52  

   Phải thu KH- USD 1311H  42,326.00  2,168.52 

   …………………    ……… ………. 

 DGAR2

015 

31/12 Đánh giá chênh lệch 

tỷ giá cuối năm 2015  

     

    1312H  43,126.00 991.96  

    5157H  43,127.00  991.96 

   ………………    …….. …….. 

   Cộng phát sinh    233,641,555.08 233,641,555.08 

         Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ   Kế toán trưởng     Giám đốc 
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Biểu số 2.13: Sổ cái TK 5157 năm 2015          Mẫu số S03b-DN 

Đơn vị: Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng (Ban hành theo TT200/2014/TT 

Địa chỉ: Lô B1/2/7/8 KCN Nomura HP                                  SỔ CÁI                                    ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) 

Tài khoản: 5157H – Lãi do chênh lệch tỉ giá 

  Năm 2015 Đơn vị: USD  

NT ghi 

sổ 

Chứng từ Diễn giải Trang 

Số 

STT 

dòng 

TKĐƯ Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ      

   ………………    …………… …………. 

06/08/15 KTK08006 06/08 Điều chỉnh lỗ do chênh lệch tỉ giá   1312H  6.20 

   ……………..    …………… …………….. 

31/12/15 DGAR2015 31/12 Đánh giá chênh lệch tỉ giá cuối năm 2015   1122H3  991.96 

   ……………    …….. …….. 

   Cộng phát sinh    56,529.67 56,529.67 

   Số dƣ cuối kỳ      

               Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ       Kế toán trưởng          Giám đốc 
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2.2.2. Kế toán thanh toán với ngƣời bán tại công ty TNHH Ojitex Hải Phòng 

Chứng từ sử dụng: 

- Hợp đồng mua bán 

- Hóa đơn GTGT, giấy đề nghị thanh toán 

- Giấy báo nợ của ngân hàng 

- Phiếu chi 

Tài khoản sử dụng: TK 331H – Phải trả người bán 

- TK 3311H: Phải trả người bán – USD 

- TK 3312H: Phải trả người bán – VND 

Sổ sách sử dụng: sổ nhật ký chung, sổ cái TK 3311H, sổ cái TK 3312H,sổ chi tiết 

phải trả người bán, sổ tổng hợp phải trả người bán 

Sơ đồ 2.4: Quy trình kế toán thanh toán với ngƣời bán tại công ty TNHH 

Ojitex Hải Phòng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Nhập số liệu hàng ngày:      

In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm:    

Đối chiếu, kiểm tra:     

 

  

- Báo cáo tài chính 

- Báo cáo kế toán 

quản trị 

MÁY VI TÍNH 

 
Hóa đơn GTGT, 

Giấy báo nợ … 

SỔ KẾ TOÁN 

Sổ cái 3311H, 3312H             

SCT phải trả người 

bán, STH phải trả 

người bán 

PHẦN MỀM 

KẾ TOÁN 
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Ví dụ 7: Ngày 06/08/2015, theo hóa đơn GTGT số 0000820, công ty mua của 

công ty TNHH JP Corelex (Việt Nam) 20 thùng giấy vệ sinh cao cấp, số tiền 

10.032.000 (thuế VAT 10%). 

Biểu số 2.13: Hóa đơn GTGT số 0000820 

 

 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0000820, kế toán vào phân hệ Mua hàng/Phiếu 

nhập muađể cập nhật số liệu vào phần mềm 

Tại ô “Ngày”: Kế toán nhập ngày công ty nhận được hàng: 12/08/2015 
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Tại ô “Đối tượng”: Kế toán kích chọn mã đối tượng: HS0416: Công ty TNHH JP 

Corelex (Việt Nam) 

Sau khi chọn  đối tượng thì ô “Số”, ô “địa chỉ”, ô “Tên Đt”, ô “MST” sẽ tự động 

cập nhật  

Tại ô “Giao dịch”: Kế toán kích chọn: NMVND: Mua hàng công nợ VND 

Sau khi chọn cách thức giao dịch thì ô “TK có” sẽ tự động được cập nhật 

Tại ô “Nội dung”: Kế toán nhập: giấy vệ sinh tháng 08–2015 

Sau khi nhập xong thì phần mềm sẽ tự động cập nhật ô “Nội dung” phía dưới 

Tại ô “Mã tiền tệ”: Kế toán kích chọn mã tiền tệ: VND và nhập tỷ giá: 21,810 

Tại ô “vật tư”: Kế toán kích chọn mã vật tư: HV0049 

Sau khi chọn vật tư thì ô “tên vật tư” và ô “đơn vị tính” sẽ tự động được cập nhật 

Tại ô “TK nợ”: Kế toán nhập: 64232H 

Tại ô “Kho”: Kế toán chọn kho: VPP 

Tại ô “số lượng”: Kế toán nhập số lượng: 20 

Tại ô “Đơn giá VND”: Kế toán nhập đơn giá: 456.000 

Sau khi nhập xong đơn giá VND, phần mềm sẽ tự động quy đổi “Đơn giá USD” và 

tính “Thành tiền VND”, “Thành tiền USD” 

Tại ô “Loại thuế”: Kế toán kích chọn loại thuế: V10: Thuế GTGT đầu vào 10%. 

Sau khi chọn xong loại thuế thì ô “TK nợ” sẽ được tự động cập nhật 

Tại ô “Ngày”: Kế toán nhập ngày trên hóa đơn: 06/08/15 

Tại ô “Số”: Kế toán nhập số hóa đơn: 0000820 

Tại ô “Seri”: Kế toán nhập: DS/15P 
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Sau khi nhập xong các thông tin, ô”tiền hàng”, ô “VAT”, ô “Tổng cộng” sẽ tự 

động cập nhật. 

Sau đó kế toán kích chọn “Lưu và quay ra” 

Màn hình phiếu nhập mua 
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Ví dụ 8: Ngày 10/09/2015 công ty mua của DAIEI PAPER(S) PTE, LTD 100.000 

psc Duplex 300gsm, số tiền 19.630,80 USD 

Biểu số 2.14: Hóa đơn số 1632891-01 
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Căn cứ vào hóa đơn số 1632891-01, kế toán vào phân hệ Mua hàng/Phiếu nhập 

muađể cập nhật số liệu 

Tại ô “Ngày”: Kế toán nhập ngày công ty nhận được hàng: 24/09/2015 

Tại ô “Đối tượng”: Kế toán kích chọn: HS0665: DAIEI PAPER (S) PTE LTD 

Sau khi chọn được đối tượng thì ô “Số”, ô “địa chỉ” sẽ tự động cập nhật  

Tại ô “Giao dịch”: Kế toán kích chọn: NMUSD: Mua hàng công nợ USD 

Sau khi chọn cách thức giao dịch thì ô “TK có” sẽ tự động được cập nhật 

Tại ô “Nội dung”: Kế toán nhập nội dung: Nhập giấy Duplex tháng 09/2015 

INV1632891-01 date 10/09/2015 

Tại ô “Mã tiền tệ”: Kế toán kích chọn mã tiền tệ: USD 

Tại ô “vật tư”: Kế toán kích chọn mã vật tư: HM0116 

Sau khi chọn vật tư thì ô “tên vật tư” và ô “đơn vị tính” sẽ tự động cập nhật 

Tại ô “Nội dung”: Kế toán nhập: Duplex 300gsm 

Tại ô “TK nợ”: Kế toán nhập: 1525H 

Tại ô “Kho”: Kế toán chọn kho: VTP 

Tại ô “số lượng”: Kế toán nhập số lượng: 100.000 

Tại ô “Đơn giá USD”: Kế toán nhập đơn giá: 0.1963 

Sau khi nhập xong ô “Đơn giá” thì ô “Thành tiền USD” sẽ được tự động cập nhật.  

Tại ô “Ngày”: Kế toán nhập ngày trên hóa đơn: 10/09/15 

Tại ô “Số”: Kế toán nhập số hóa đơn: 1632891-01 

Sau khi nhập xong các thông tin, ô”tiền hàng”, ô “VAT”, ô “Tổng cộng” sẽ tự 

động cập nhật. 

Sau đó kế toán kích chọn “Lưu và quay ra” 
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Màn hình phiếu nhập mua 
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Ví dụ 9: Ngày 21/09/2015, công ty thanh toán tiền cho công ty TNHH JP Corelex 

(Việt Nam) số tiền 10.032.000 VNĐ bằng chuyển khoản.  

Công ty tiến hành lập lệnh chuyển tiền (ủy nhiệm chi) theo mẫu của ngân hàng 

Eximbank, sau đó gửi cho ngân hàng yêu cầu trích một khoản tiền trong tài khoản 

trả cho công ty TNHH JP Corelex (Việt Nam), sau đó ngân hàng sẽ gửi giấy báo 

nợ về cho công ty. 

Biểu số 2.15: Ủy nhiệm chi 
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Biểu số 2.16: Giấy báo nợ 
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Nhận giấy báo nợ của ngân hàng Eximbank, kế toán vào phân hệ Vốn bằng 

tiền/Báo nợ ngân hàngđể nhập số liệu vào giấy báo nợ (chi) của ngân hàng trên 

phần mềm kế toán máy. 

Tại ô “Ngày”: Kế toán nhập ngày công ty thanh toán: 21/09/2015 

Tại ô “Số”: Phần mềm sẽ tự động cập nhật 

Tại ô “Người nhận”: Kế toán kích chọn mã đối tượng: HS0416: Công ty TNHH JP 

Corelex (Việt Nam) 

Sau khi chọn“Người nhận” thì ô “địa chỉ”, ô “Đối tượng” sẽ tự động cập nhật. 

Tại ô “Lý do nhận”: Kế toán nhập: Thanh toán tiền giấy vệ sinh HD0000820 

Sau khi nhập lý do nhận thì ô “Nội dung” sẽ được tự động cập nhật 

Tại ô “Tài khoản đến”: Kế toán kích chọn số tài khoản của người bán: 

0591001786769 

Sau khi chọn “Tài khoản đến” thì ô “Ngân hàng, ô “Tỉnh, tp” sẽ tự động cập nhật 

Tại ô “Mã tiền tệ”: Kế toán kích chọn: VND và nhập tỷ giá: 22,465 

Sau khi nhập tỷ giá thì ô “Tỷ giá hạch toán” sẽ được tự động cập nhật 

Tại ô “giao dịch”: Kế toán kích chọn mã giao dịch: C1199 

Tại ô “TK nợ”: Kế toán nhập TK nợ: 3312H 

Tại ô “TK có”: Kế toán nhập TK có: 1121H4 

Tại ô “Tiền VND”: Kế toán nhập số tiền phải trả người bán: 10.032.000  

Sau khi nhập xong “Tiền VND” thi ô “Tiền USD” sẽ được tự động cập nhật 

Tại ô “Tài khoản đi”: Kế toán kích chọn số tài khoản ngân hàng của công ty: 

160314851009249 

Sau khi chọn “Tài khoản đến” thì ô “Ngân hàng, ô “Tỉnh, tp” sẽ tự động cập nhật 
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Sau đó ô “Thành tiền”, và ô “Tổng cộng” sẽ được tự động cập nhật 

Sau khi nhập xong các thông tin, kế toán kích chọn “Lưu và quay ra”  

Màn hình giấy báo nợ của ngân hàng 
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Ví dụ 10: Ngày 09/10/2015, công ty thanh toán tiền cho DAIEI PAPER (S) PTE, 

LTD số tiền 19.630,80 USD bằng chuyển khoản.  

Biểu số 2.17: Giấy báo nợ 
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Nhận giấy báo nợ của ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), 

kế toán vào phân hệ Vốn bằng tiền/Báo nợ ngân hàngđể nhập số liệu vào giấy báo 

nợ (chi) của ngân hàng trên phần mềm kế toán máy. 

Tại ô “Ngày”: Kế toán nhập ngày công ty thanh toán: 09/10/2015 

Tại ô “Số”: Phần mềm sẽ tự động cập nhật 

Tại ô “Người nhận”: Kế toán kích chọn mã đối tượng: HS0665: Công ty DAIEI 

PAPER (S) PTE, LTD 

Sau khi chọn “Người nhận” thì ô “địa chỉ”, ô “Đối tượng” sẽ tự động cập nhật. 

Tại ô “Lý do nhận”: Kế toán nhập: Thanh toán tiền Duplex INV1632891-01 ngày 

10.09.2015 

Sau khi nhập lý do nhận thì ô “Nội dung” sẽ được tự động cập nhật 

Tại ô “Mã tiền tệ”: Kế toán kích chọn: USD 

Tại ô “giao dịch”: Kế toán kích chọn mã giao dịch: C1199 

Tại ô “TK nợ”: Kế toán nhập TK nợ: 3311H 

Tại ô “TK có”: Kế toán nhập TK có: 1122H3 

Tại ô “Tiền USD”: Kế toán nhập số tiền phải trả người bán: 19.630,80  

Tại ô “Tài khoản đi”: Kế toán nhập số tài khoản ngân hàng của công ty: USD1000-

176 

Tại ô “Ngân hàng”, ô “Tỉnh, tp” sẽ tự động cập nhật sau khi chọn tài khoản đi 

Sau đó ô “Thành tiền”, và ô “Tổng cộng” sẽ được tự động cập nhật 

Sau khi nhập xong các thông tin, kế toán kích chọn “Lưu và quay ra”  

Màn hình giấy báo nợ của ngân hàng 
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Biểu số 2.18: Sổ nhật  ý chung năm 2015   Mẫu số S03a-DN 

Đơn vị: Công ty TNHH Ojitex HẢi Phòng (Ban hành theo TT200/2014/TT 

Địa chỉ: Lô B1/2/7/8 KCN Nomura HP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

 Năm 2015 Đơn vị: USD 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ Diễn giải Đã 

ghi 

SC 

STT dòng TKĐƯ Phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   ………………    ………. ……….. 

 CVN06

0815 

12/08 Giấy vệ sinh      

  Chi phí VPP  41,985.00 64232H 418.16  

   Thuế VAT   41,985.00 1331H 41.82  

   Phải trả NB- VND  41,987.00 3312H  418.16 

   Phải trả NB- VND  41,988.00 3312H  41.82 

 DAIEI

0915-2 

10/09 Giấy Duplex      

  Chi phí VTP  42,225.00 1525H 19,630.80  

   Phải trả NB – USD  42,226.00 3311H  19,630.80 

   ………….    ….. …. 

 BN090

52 

21/09 Thanh toán tiền giấy 

vệ sinh HD0000820 

     

   Phải trả NB – VND  42,276.00 3312H 13.42  

   Phải trả NB – VND  42,277.00 3312H 446.56  

   Exim – VND  42,278.00 1121H4  446.56 

   Lãi chênh lệch tỷ giá  42,279.00 5157  13.42 

   …………    ……….. ……. 

 BN100

58 

09/10 Thanh toán tiền 

Duplex 1632891-01 

     

   Phải trả NB – USD  42,306.00 3311H 19,630.80  

   SMBC – USD  42,307.00 1122H3  19,630.80 

   ………………    …….. …….. 

   Cộng phát sinh    233,641,555.08 233,641,555.08 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ   Kế toán trưởng     Giám đốc 
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Biểu số 2.19: Sổ cái TK 331H năm 2015          Mẫu số S03b-DN 

Đơn vị: Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng (Ban hành theo TT200/2014/TT 

Địa chỉ: Lô B1/2/7/8 KCN Nomura HP                                  SỔ CÁI                       ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) 

Tài khoản: 3311H – Phải trả cho người bán– USD 

  Năm 2015 Đơn vị: USD  

NT ghi 

sổ 

Chứng từ Diễn giải Trang 

số 

STT 

dòng 

TKĐƯ Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ     1,460,205.28 

   ………………    …………… …………. 

12/01/15 BN01059 12/01 Thanh toán tiền mua trục sóng   1122H3 43,195  

   ………………………….    ………… …………. 

10/09/15 DAIEI0915-2 10/09 Giấy Duplex   1525H  19,630.80 

   ……………    …….. …….. 

09/10/15 BN10058 09/10 Thanh toán tiền Duplex 1632891-01   1122H3 19,630.80  

   ………………..    ………. ……. 

   Cộng phát sinh    9,502,515.68 9,572,523.74 

   Số dƣ cuối kỳ     1,530,213.34 

               Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ       Kế toán trưởng           Giám đốc 
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Biểu số 2.20: Sổ cái TK 3312H năm 2015          Mẫu số S03b-DN 

Đơn vị: Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng (Ban hành theo TT200/2014/TT 

Địa chỉ: Lô B1/2/7/8 KCN Nomura HP                                   SỔ CÁI                ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) 

Tài khoản: 3312H – Phải trả cho người bán - VND 

  Năm 2015 Đơn vị: VND  

NT ghi 

sổ 

Chứng từ Diễn giải Trang 

số 

STT 

dòng 

TKĐƯ Số tiền 

SH NT Nợ Có Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ     944,844.50  21,284,104,683.94 

   ………………    …………… ………….   

12/08/15 CVN0

60815 

12/08 Giấy vệ sinh   64232H  418.16  9,120,000.00 

Giấy vệ sinh   1331H  41.82  912,000.00 

   ……………    …….. ……..   

21/09/15 BN09

052 

21/09 Thanh toán tiền 

giấy vệ sinh 

HD0000820 

  5157 13.42    

    1121H4 446.56  10,032,000.00  

   ………………..    ………. …….   

   Cộng phát sinh    8,840,605.48 8,799,405.60 193,380,416,507.61 192,396,327,183.17 

   Số dƣ cuối kỳ     903,644.62  20,300,015,359.50 

                     Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ       Kế toán trưởng      Giám đốc
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Biểu số 2.21: Sổ chi tiết phải trả ngƣời bán năm 2015 

Đơn vị: Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng            SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ NGƢỜI BÁN 

Địa chỉ: Lô B1/2/7/8 KCN Nomura HP         Năm 2015 

           Tài khoản: 331 – Phải trả người bán 

              Đối tượng: HS0416 - Công ty TNHH JP Corelex (Việt Nam)  

Chứng từ Diễn giải TKĐƢ Phát sinh Phát sinh ngoại tệ 

Mã Ngày Số Nợ Có Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ      

   ……………………  ………. ……..   

NM 12/08/15 CVN0608

15 

 

Giấy vệ sinh 1331H  41.82  912,000.00 

Giấy vệ sinh 64232H  418.16  9,120,000.00 

   ………………….  ……… ………..   

BN 21/09/15 BN09052 Thanh toán tiền giấy vệ sinh HD 0000820 1121H4 446.56  10,032,000.00  

BN 21/09/15 BN09052 Thanh toán tiền giấy vệ sinh HD 0000820 5157 13.42    

   ………………….  …….. ………   

   Cộng số phát sinh  3,221.83 3,221.83 70,224,000.00 70,224,000.00 

   Số dƣ cuối kỳ      

                      Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ       Kế toán trưởng           Giám đốc 
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Biểu số 2.22: Sổ chi tiết phải trả ngƣời bán năm 2015 

Đơn vị: Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng                       SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ NGƢỜI BÁN 

Địa chỉ: Lô B1/2/7/8 KCN Nomura HP                                Năm 2015 

                         Tài khoản: 331 – Phải trả người bán 

                                 Đối tượng: HS0416–DAIEI PAPERS (S) PTE LTD  

Chứng từ Diễn giải TKĐƢ Phát sinh Phát sinh ngoại tệ  

Mã Ngày Số Nợ Có Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ   58,690.80   

NM 14/01/15 DAIEI0115 Duplex 300 gsm 1525H  19,630.80   

   ……………………  ………. ……..   

NM 10/09/15 DAIEI0915-2 Duplex 300 gsm 1525H  19,630.80   

   ………………….  ……… ………..   

BN 09/10/15 BN10058 Thanh toán tiền duplex 

1632891-01 ngày 10.09.15 

1122H3 19,630.80    

   ………………….  …….. …………   

   Cộng số phát sinh  252,546.00 193,855.20   

   Số dƣ cuối kỳ      

               Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ       Kế toán trưởng           Giám đốc 
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Biểu số 2.23: Sổ tổng hợp phải trả ngƣời bán năm 2015  

Đơn vị: Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng                           SỔ TỔNG HỢP PHẢI TRẢ NGƢỜI BÁN 

Địa chỉ: Lô B1/2/7/8 KCN Nomura HP                                               Năm 2015 

                            Tài khoản 331 –Phải trả người bán  

Mã 

KH 

Tên khách hàng Dƣ đầu Phát sinh Dƣ cuối 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

  VND USD VND USD VND USD VND USD VND USD VND USD 

…. ………. …. … ………… ……… .. ……….       

HS04

16 

Công ty TNHH 

JP Corelex (VN) 

    70,224,000.0

0 

3,221.83 70,224,000.0

0 

3,221.83     

… …………… … … ……… ………. … ……….       

HS06

65 

Công ty DAIEI 

PAPER (S) PTE 

LTD 

   58,690.80  252,564.00  193,855.20     

… …………… … … ………… …………. … ………..       

HS13

02 

EPE (HK) Co, 

Ltd 

   560  344,129  366,179    22,610 

… …………….. …. … …….. …………. ….. ………       

 Tổng cộng   21,284,104

,683.94 

2,405,049.

78 

193,380,416,

507.61 

18,343,121

.16 

192,396,327,

183.17 

18,371,929

.34 

  20,300,015

,359.50 

2,433,857.96 

                Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ       Kế toán trưởng           Giám đốc 

  



Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên: Nguyễn Thị Thùy An 75 

Đến cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền 

tệ có gốc ngoại tệ (đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ chính thức được sử dụng 

trong kế toán) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân 

hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm cuối năm tài chính. 

Ví dụ 11: Tại ngày 31/12/2015, TK 3312H có số dư 20,300,015,359.50 VND 

tương đương với 903,644.62 USD 

Tại thời điểm cuối năm tài chính, tỷ giá giao dịch bình quân là 22.450 USD, tương 

đương với 904,232.31 USD dẫn đến chênh lệch lỗ 587.69 USD 

Kế toán định khoản: 

Nợ 6357H:  587.69 

 Có 3312H:  587.69 

Kế toán vào phân hệ Kế toán tổng hợp/ Phiếu kế toán khácđể cập nhật số liệu vào 

phần mềm 
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Màn hình giao diện 

 

Sau khi nhập xong, số liệu sẽ tự động cập nhật vào các sổ sách có liên quan: sổ 

nhật ký chung, sổ cái TK 6357H 
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Biểu số 2.24: Sổ nhật  ý chung năm 2015   Mẫu số S03a-DN 

Đơn vị: Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng (Ban hành theo TT200/2014/TT 

Địa chỉ: Lô B1/2/7/8 KCN Nomura HP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

 Năm 2015 Đơn vị: USD 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Đã 

ghi 

SC 

STT  

Dòng 

Phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   ………………    ………. ……….. 

 0004763 08/09 Thùng carton      

   Phải thu KH – USD 1311H  42,124.00 2,168.52  

   DT bán các TP 5112H  42,125.00  2,168.52 

   …………………    ……… …….. 

 0004810 10/09 Thùng carton      

   Phải thu KH – VND 1312H  42,216.00 1,120.58  

   DT bán các TP 5112H  42,217.00  1,120.58 

   ……………….    ……….. …….. 

 1510021 13/10 Thu tiền bán thùng       

   SMBC – USD 1122H3  42,325.00 2,168.52  

   Phải thu KH- USD 1311H  42,326.00  2,168.52 

   …………………    ……… ………. 

 DG3312 31/12 Đánh giá ending TK 

3312 cuối năm 2015 

     

    6357H  43,128.00 587.69  

    3312H  43,129.00  587.69 

   ………………    …….. …….. 

   Cộng phát sinh    233,641,555.08 233,641,555.08 

             Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ   Kế toán trưởng     Giám đốc 
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Biểu số 25: Sổ cái TK 6357H năm 2015          Mẫu số S03b-DN 

Đơn vị: Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng (Ban hành theo TT200/2014/TT 

Địa chỉ: Lô B1/2/7/8 KCN Nomura HP           SỔ CÁI                ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) 

Tài khoản: 6357H – Lỗ do chênh lệch tỉ giá 

  Năm 2015 Đơn vị: USD  

NT ghi 

sổ 

Chứng từ Diễn giải Trang 

Số 

STT 

dòng 

TKĐƯ Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ      

   ………………    …………… …………. 

30/09/15 KTK09029 30/09 Điều chỉnh lỗ do chênh lệch tỉ giá   1312H 19.10  

   ……………..    …………… …………….. 

31/12/15 DG3312 

 

31/12 Đánh giá ending TK 3312 cuối năm 2015   3312H 587.69  

   ……………    …….. …….. 

   Cộng phát sinh    167,257.45 167,257.45 

   Số dƣ cuối kỳ      

               Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ       Kế toán trưởng           Giám đốc
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠI 

CÔNG TY TNHH OJITEX HẢI PHÒNG 

3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán 

tại công ty TNHH Ojitex Hải Phòng 

 Cũng như các công ty khác, công ty TNHH Ojitex Hải Phòng mong muốn 

mình để lại ấn tượng tốt với khách hàng cũng như nhà cung cấp.Để đáp ứng mong 

muốn đó thì ngoài chất lượng sản phẩm cũng như đãi ngộ tốt thì công việc thanh 

toán cũng không được chậm trễ và phải luôn khéo léo, linh hoạt.Chính vì vậy, công 

tác kế toán thanh toán là một vấn đề vô cùng quan trọng. 

 Qua thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH Ojitex Hải 

Phòng, em nhận thấy công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thanh toán với 

người mua, người bán nói riêng có những ưu điểm và hạn chế sau: 

3.1.1. Ƣu điểm 

 Về tổ chức bộ máy kế toán: bộ máy kế toán của công ty được xây dựng theo 

mô hình tập trung, đơn giản, gọn nhẹ nhưng hiệu quả, có sự kết hợp các phòng ban 

khác trong công ty. 

 Kế toán thanh toán tại phòng kế toán được giao nhiệm vụ thực hiện toàn bộ 

quá trình thu nhận, xử lý, cập nhật theo dõi tình hình thanh toán trên phần mềm, 

đồng thời luôn cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ cho ban lãnh đạo công ty. 

 Về hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ: Công ty đã sử dụng đầy đủ 

chứng từ bắt buộc theo quy định và thực hiện nghiêm túc các bước trong quy trình 

luân chuyển chứng từ, tạo điều kiện cho công tác hạch toán kế toán ban đầu được 

chính xác và công tác kiểm tra, đối chiếu sau này được thuận lợi. 

 Việc tổ chức, bảo quản, lưu trữ chứng từ khoa học, đầy đủ, dễ kiểm tra và 

kiểm soát tạo điều kiện cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác. 

 Về hệ thống tài khoản: Công ty đã sử dụng hệ thống tài khoản đúng 

theothông tư số 200/2014/TT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

 Về hạch toán kế toán thanh toán: Công tác hạch toán kế toán thanh toán 

luôn được thực hiện kịp thời, công ty đã sử dụng sổ chi tiết để theo dõi công nợ 
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từng đối tượng người mua, người bán. Theo dõi chi tiết như vậy giúp cho việc hạch 

toán tổng hợp một cách nhanh chóng, kịp thời, kế toán có thể cung cấp cho nhà 

quản lý những thông tin chính xác về tình hình công nợ của công ty, nhà quản lý 

có thể nắm bắt tình hình tài chính của công ty và hoạch định chiến lược phù hợp 

cho công ty.  

 Công ty đã theo dõi công nợ phải thu, cũng như phải trả khách hàng một 

cách khoa học. Có sự phối hợp và đối chiếu công nợ thường xuyên, do đó công nợ 

của công ty được phản ánh với những số liệu đầy đủ, chính xác, làm hài lòng 

khách hàng cũng như nhà cung cấp. 

3.1.2. Hạn chế 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức kế toán thanh toán tại công 

ty TNHH Ojitex Hải phòng vẫn còn những hạn chế nhất định. 

 Thứ nhất: Trong công tác kế toán thanh toán, công ty chưa áp dụng chính 

sách chiết khấu thanh toán cho khách hàng thanh toán sớm.Do đó chưa khuyến 

khích được khách hàng thanh toán sớm ảnh hưởng đến khả năng quay vòng lưu 

động vốn của công ty.  

Thứ hai:Quản lý công nợ là một khâu hết sức thiết yếu đối với sự tồn tại và 

thành công của công ty. Tuy nhiên công ty vẫn chưa có những biện pháp để quản 

lý công nợ sát sao và hiệu quả dẫn đến vẫn còn nhiều khách hàng thanh toán chậm 

thời hạn. Vì vậy, công ty nên tăng cường quản lý công nợ chặt chẽ và hiệu quả hơn 

để đảm bảo khách hàng thanh toán đúng thời hạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên: Nguyễn Thị Thùy An 81 

3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với ngƣời mua, 

ngƣời bán 

 Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hội nhập và phát triển, đối với mỗi doanh 

nghiệp đây không chỉ là một cơ hội mà còn là một thách thức, thách thức đòi hỏi 

mỗi doanh nghiệp phải nỗ lực phấn đấu để tồn tại. 

 Để có thể cạnh tranh với đối thủ trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì 

mỗi doanh nghiệp phải có chính sách quản lý tốt, thay đổi cơ chế quản lý đã không 

còn phù hợp. Để công tác quản lý tốt nhất, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả đòi 

hỏi nhà quản lý sử dụng nhiều sự hỗ trợ khác nhau trong đó công tác kế toán là vô 

cùng quan trọng. Trong công tác kế toán thì việc hạch toán các nghiệp vụ thanh 

toán giúp cho việc quản lý tài chính, cung cấp thông tin, số liệu chính xác tình hình 

hoạt động của doanh nghiệp. Vì thế công ty phải không ngừng hoàn thiện bộ máy 

kế toán cũng như công tác kế toán thanh toán của mình. 

3.3. Yêu cầu và phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với 

ngƣời mua, ngƣời bán 

 Việc hoàn thiện công tác kế toán thanh toán phải tuân thủ các nguyên tắc kế 

toán tài chính, lấy các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành làm trọng tâm, từ đó 

xây dựng hệ thống kế toán cho công ty tránh trường hợp trái pháp luật. 

 Hoàn thiện công tác kế toán phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng của kế toán và 

yêu cầu của ban quản lý. 

 Việc hoàn thiện công tác kế toán thanh toán phải hướng tới việc tối đa 

những tiện ích mà máy vi tính và phần mềm kế toán đem lại để nâng cao năng suất 

lao động và hiệu quả công việc. 

Hoàn thiện công tác kế toán phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu cung cấp thêm 

thông tin kịp thời chính xác, phù hợp với yêu cầu quản lý, đồng thời dựa trên cơ sở 

tiết kiệm chi phí, giảm nhẹ công việc nhưng vẫn mang tính khoa học. 
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3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán với ngƣời mua, ngƣời 

bán tại công ty TNHH Ojitex Hải Phòng 

3.4.1. Giải pháp 1: Áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán 

Hiện nay tại công ty TNHH Ojitex Hải Phòng chưa áp dụng sách chiết khấu 

thanh toán để khuyến khích khách hàng thanh toán nợ trước hạn. Vì vậy, để nâng 

cao hiệu quả sử dụng vốn và thu hồi vốn nhanh, công ty nên áp dụng chính sách 

chiết khấu thanh toán. 

 Mức chiết khấu thanh toán có thể được công ty dựa trên tình hình của công 

ty nhưng cũng có thể tham khảo của một số doanh nghiệp cùng ngành tương đồng 

về quy mô. Tỷ lệ chiết khấu thanh toán được kế toán ước tính căn cứ vào quy mô 

nợ, tình hình thanh toán, thời gian trả nợ trước hạn và tỷ lệ lãi suất của ngân hàng. 

 Tài khoản sử dụng:TK 635: Chi phí tài chính 

Sơ đồ 3.2: Sơ đồ trình tự hạch toán chiết khấu thanh toán 

 

TK 635: Chí phí tài chính 

TK 111, 112, 131         TK 911 

 

  CKTT cho người mua   Cuối kỳ 

       Kết chuyển CPTC 

 

 

Tỷ lệ chiết khấu công ty căn cứ theo lãi suất tiền gửi ngân hàng mà công ty 

đang mở tài khoản, tỷ lệ chiết khấu nên chia thành nhiều mức căn cứ vào số ngày 

mà khách hàng thanh toán sớm. 

Ví dụ hiện tại công ty đang mở tài khoản tại ngân hàng Eximbank, công ty 

có thể tham khảo mức lãi suất tiền gửi của ngân hàng để tính toán tỷ lệ chiết khấu 

phù hợp với số ngày mà khách hàng thanh toán sớm. 

 

 



Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên: Nguyễn Thị Thùy An 83 

Tỷ lệ chiết khấu có thể áp dụng như sau: 

Nếu khách hàng thanh toán trước thời hạn thanh toán trong hợp đồng từ: 

 10 đến 15 ngày: tỷ lệ chiết khấu là 0,6% 

 16 đến 20 ngày: tỷ lệ chiết khấu là 0,7% 

 21 đến 25 ngày: tỷ lệ chiết khấu là 0,8% 

 26 đến 30 ngày: tỷ lệ chiết khấu là 0,9% 

Số tiền: Chiết khấu thanh toán được hưởng= Số tiền thanh toán sớm*tỷ lệ 

chiết khấu 

 Phƣơng pháp hạch toán: 

     Khi áp dụng chiết khấu thanh toán cho khách hàng: 

           Nợ TK 635: Chi phí tài chính 

                  Có TK 131,111,112...... 

     Cuối kỳ kết chuyển chi phí tài chính sang TK 911: 

           Nợ TK 911:      Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 635: Chi phí tài chính.  
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Ví dụ minh họa  Ngày 16/06/2015, công ty bán thùng carton cho công ty 

TNHH Nissei Eco Việt Nam tổng số tiền là 85,000,000 VND (bao gồm VAT 

10%). Thời hạn thanh toán là 15/07/2015. Đến ngày 05/07/2015, khách hàng thanh 

toán hết tiền hàng bằng chuyển khoản. 

Từ ví dụ trên, vậy công ty TNHH Nissei Eco Việt Nam đã thanh toán sớm 10 

ngày, nên được hưởng mức chiết khấu thanh toán là 0,6%. 

 Số tiền chiết khấu= 0,6%*85,000,000 = 510,000 VND 

Kế toán định khoản như sau: 

Chiết khấu thanh toán áp dụng cho khách hàng: 

 Nợ 635: 510,000 

  Có 112: 510,000 

Kết chuyển: 

 Nợ 911: 510,000 

  Có 635: 510,000 
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3.4.3. Giải pháp 3: Tăng cƣờng quản lý công nợ. 

 Giải pháp về quản lý công nợ: 

- Đối với những khách hàng có số nợ lớn, công ty yêu cầu khách hàng 

thanh toán làm nhiều đợt thanh toán khác nhau. 

- Đối với những khách hàng chưa thanh toán hết tiền hàng cho công ty, 

mặc dù đã quá thời hạn thanh toán trong hợp đồng, nếu muốn mua tiếp 

hàng thì phải thanh toán hết nợ cũ. 

- Lập bảng theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng để có biện 

pháp thu hồi nợ hiệu quả, cụ thể như sau: 

Tên 

KH 

Số 

nợ 

Hạn 

TT 

Ngày 

trước 

hạn 

TT 1 

tuần 

Quá 

hạn 

TT từ 

1 đến 

5 

ngày 

Quá 

hạn 

TT từ 

6 đến 

10 

ngày 

Quá 

hạn 

TT 

từ 

11 

đến 

15 

ngày 

Quá 

hạn 

TT 

từ 

16 

đến 

20 

ngày 

Quá 

hạn 

TT 

từ 21 

đến 

25 

ngày 

Quá 

hạn TT 

từ 26 

ngày 

đến 

30ngày 

Quá 

hạn > 

30 

ngày 

           

 

Từ bảng trên: 

 Nếu trước hạn thanh toán 1 tuần: công ty nên gọi điện nhắc nhở khách 

hàng thanh toán tiền hàng cho công ty. 

 Nếu quá hạn thanh toán từ 1 đến 5 ngày: công ty đôn đốc, thúc giục 

khách hàng thanh toán tiền hàng cho công ty. 

 Nếu quá hạn thanh toán từ 6 ngày trở lên: công ty sẽ tính mức phạt 

cho khách hàng. 

Công ty có thể tham khảo mức lãi suất tiền vay của Ngân hàng để quy định 

mức lãi suất chậm trả, phù hợp với thời gian quá hạn thanh toán của khách hàng, 

cụ thể: 

Nếu khách hàng quá hạn thanh toán từ: 
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 Từ 6ngày đến 10 ngày: mức lãi suất là 0,03%/ngày. 

 Từ 11 ngày đến 15 ngày: mức lãi suất là 0,04%/ngày. 

 Từ 16 ngày đến 20 ngày: mức lãi suất là 0,05%/ngày. 

 Từ 21 ngày đến 25 ngày: mức lãi suất là 0,06%/ngày. 

 Từ 26 ngày đến 30 ngày: mức lãi suất là 0,07%/ngày. 

 > 30 ngày: mức lãi suất là 0,08%/ngày. 

 Số tiền lãi chậm trả= Lãi suất chậm trả* Số tiền chậm trả* Số ngày chậm trả. 

 Phƣơng pháp hạch toán: 

Hạch toán tiền lãi chậm trả: 

          Nợ TK 131: Phải thu của khách hàng 

                  Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính 

     Cuối kỳ kết chuyển doanh thu tài chính sang TK 911: 

           Nợ TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính 

                 Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh 
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Ví dụ minh họa  Ngày 20/10/2015, công ty bán thùng carton cho công ty TNHH 

Aiden Việt Nam tổng số tiền là 1,000,000,000 VND (bao gồm VAT 10%). Thời 

hạn thanh toán là 20/11/2015. Đến ngày 01/12/2015, khách hàng mới thanh toán 

toàn bộ tiền hàng bằng chuyển khoản. 

Từ ví dụ trên, vậy công ty TNHH Aiden Việt Nam đã chậm thanh toán 11 

ngày, nên bị phạt với mức lãi suất là 0,04%. 

 Số tiền chậm trả  = 0,04% * 1,000,000,000* 11 = 4,400,000 VND 

Kế toán định khoản như sau: 

Hạch toán tiền lãi chậm trả: 

 Nợ 112: 4,400,000 

  Có 515: 4,400,000 

Kết chuyển: 

 Nợ 515: 4,400,000 

  Có 911: 4,400,000 
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KẾT LUẬN 

 Như chúng ta đã biết, hiện nay quản lý công tác kế toán thanh toán là một 

vấn đề gây đau đầu cho những người làm sản xuất và kinh doanh, dù muốn hay 

không doanh nghiệp vẫn luôn phải đối mặt với nó, ví dụ như làm thế nào để thu 

hồi công nợ không những đúng, kịp thời mà còn ngăn ngừa được những rủi ro tiềm 

ấn có thể dẫn đến tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi mà vẫn giữ được mối quan hệ tốt 

đẹp giữa hai bên… Do đó việc hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán nhằm quản lý 

tốt công nợ luôn là mối quan tâm lớn của doanh nghiệp. Mà để có thể quản lý tốt 

công tác kế toán, kế toán thanh toán cần cung cấp được những thông tin chính xác, 

kịp thời. 

 Đề tài “Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán tại công ty TNHH Ojitex 

Hải Phòng” đã hệ thống hóa lý luận chung về kế toán thanh toán trong các doanh 

nghiệp, mô tả được thực trạng tổ chức kế toán thanh toán tại công ty TNHH Ojitex 

Hải Phòng và đưa ra được một số kiến nghị hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán.  

 Sau quá trình độc lập, nghiện cứu tại trường và một thời gian thực tập tại 

công ty TNHH Ojitex Hải Phòng đã giúp em hiểu rõ hơn về những lý luận đã học, 

đồng thời biết được việc ứng dụng lý luận đó vào thực tế như thế nào. Tuy nhiên, 

với thời gian và kiến thức còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót.Vì 

vậy, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và các chị kế toán viên 

để khóa luận của em được hoàn thiện hơn. 

 Cuối cùng, em xin cảm ơn cô giáo Th.S Trần Thị Thanh Phƣơng cùng các 

chị làm việc tại phòng kế toán công ty TNHH Ojitex Hải Phòng đã nhiệt tình giúp 

đỡ và hướng dẫn em trong việc hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. 

       Hải phòng, ngày…tháng…năm 2016 

         Sinh viên thực tập 

 

          

Nguyễn Thị Thùy An 
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